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1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA (SGK) / HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (HĐGD)  
     MÔN TOÁN LỚP 6 

1.1. Quan điểm biên soạn SGK môn Toán 6 Chân trời sáng tạo

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo được biên soạn theo các quan điểm sau:

– Tập trung vào định hướng phát triển năng lực thông qua việc tổ chức các hoạt động 
phù hợp với trình độ, giúp học sinh (HS) lớp 6 bước đầu làm quen với cách học các khái niệm 
toán kết hợp giữa quan sát trực quan và suy luận logic.

– Gắn kết Toán học với thực tiễn thể hiện qua các các giai đoạn của bài học như: khởi 
động, khám phá, giải thích, thực hành và vận dụng. Vận dụng Lí thuyết Giáo dục Toán học 
gắn với thực tiễn (Realistic Mathematics Education–RME) đặc biệt chú trọng đến thực tiễn 
của cuộc Cách mạng số.

– Cấu trúc sách được định hướng hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học thông qua xây 
dựng các hoạt động tìm tòi, khám phá dành cho HS nhưng vẫn tạo nhiều cơ hội mở cho giáo 
viên (GV) sáng tạo trong sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.  

– Hỗ trợ GV và HS thực hiện đánh giá và tự đánh giá năng lực trong từng giai đoạn học 
tập cũng như cuối mỗi bài học hoặc cuối mỗi chương.

– Phối hợp phát triển năm năng lực Toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học, 
năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán 
học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Đồng thời phát triển các chỉ số 
chung như: thông minh trí tuệ (IQ), thông minh cảm xúc (EQ) và thông minh sáng tạo (CQ). 

– Đảm bản tính tinh giản, thiết thực và hiện đại: Cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với 
cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm tính tinh giản, 
dễ dạy, dễ học phù hợp với điều kiện nhà trường và HS lớp 6 ở Việt Nam.

– Đảm bảo tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục: SGK cụ thể hoá mục tiêu 
giáo dục toàn diện, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành, phát triển phẩm chất 
và năng lực của người học.

– Đảm bảo tính tích hợp và phân hoá: Kết nối kiến thức với cuộc sống, dẫn dắt học sinh 
khám phá cái mới, tổ chức dạy học theo cách sáng tạo để gợi hứng thú cho người học và phù 
hợp với HS trên mọi vùng miền trong cả nước.

HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN MỘT
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– Đảm bảo tính mở: Linh hoạt, tạo điều kiện cho GV phát huy tính chủ động, sáng tạo 
theo định hướng và quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1.2. Những điểm mới của SGK môn Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Kế thừa những thành quả biên soạn SGK hiện hành như: Tính chính xác, chặt chẽ, cách 
diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với trình độ HS, bài tập phong phú đa dạng và phân 
hóa. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong biên soạn SGK theo mô hình phát triển 
năng lực như:

Tổ chức bài học theo mô hình 5E:
 • Engage: Kết nối
 • Explore: Khám phá
 • Explain: Giải thích
 • Elaborate: Áp dụng cụ thể
 • Evaluate: Đánh giá
– Đổi mới trong thiết kế các hoạt động học tập và giảng dạy cho HS và GV:
Lí thuyết kiến tạo – Học thông qua các hoạt động và Lí thuyết về vùng phát triển gần 

nhất để thiết kế các hoạt động. SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo chủ trương dạy học là tổ chức 
hoạt động cho HS.

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo có những điểm mới nổi bật sau:

a) Đối với giáo viên:

– Kế thừa tất cả các ưu điểm và kinh nghiệm sư phạm của SGK hiện hành vốn đã quen 
thuộc với quý thầy cô.

– Thể hiện tốt tinh thần tích hợp gắn bó môn Toán với các môn học khác như: Khoa học 
tự nhiên, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, ... 

Ví dụ:

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

SGK Toán 6 để cập tới các loài sinh vật biển trong thế giới tự nhiên (SGK Toán 6, tập một 
trang 57), tính vận tốc tàu lặn thám hiểm (SGK Toán 6, tập một trang 69), …

Sinh vật biển

Cá hố (Ribbon fish) Cá cờ xanh (Blue marlin)

 

Sao biển (Brittle star) Cá đèn (Lantern fish)

 

Độ cao của môi 
trường sống (m)  –1 000 –180  –6 000  –4 000
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TIN HỌC

Sử dụng phần mềm toán học GeoGebra Classic 5 (SGK Toán 6, tập hai trang 67), …

2. Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học      
     GeoGebra Classic 5 
     (Nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)

GeoGebra là phần mềm toán học động, miễn phí, sử dụng dễ dàng ở nhiều cấp học.  Trong 
bài học thực hành này, ta sẽ sử dụng bản Geogebra Classic 5, học sinh có thể tải miễn phí 
Geogebra Classic 5 về máy tính từ www.geogebra.org.

Mục tiêu: 

Biết sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình tam giác đều, hình vuông, lục 
giác đều có thể thay đổi kích thước.

Hướng dẫn chung:

Làm quen với giao diện phần mềm 

– Nhấp vào biểu tượng  trên màn hình máy tính để mở GeoGebra Classic 5, giao diện 
làm việc của phần mềm như sau:

Thanh công cụ 
(Toolbar) 

Vùng làm việc

NGỮ VĂN

Tích hợp toán và thơ  
(SGK Toán 6, tập một trang 47), …

	 Đố vui

TOÁN VÀ THƠ
Trung thu gió mát trăng trong

Phố phường đông đúc, đèn lồng sao sa
Rủ nhau đi đếm đèn hoa

Quẩn quanh, quanh quẩn biết là ai hay
Kết năm, chẵn số đèn này

Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa
Chín đèn thời bốn ngọn dư

Đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng.
(Cho biết số đèn từ 600 đến 700 chiếc).
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LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Tìm hiểu Quốc kì Việt Nam (SGK Toán 6, tập hai trang 26)

Tìm hiểu diện tích và dân số của các quốc gia (SGK Toán 6, tập một trang 45)

Hoạt động 2: Tìm hiểu diện tích và dân số của các quốc gia.
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về phép chia hai số tự nhiên để giải quyết một vấn đề 

thực tiễn.
Chuẩn bị:
– Chia lớp thành các nhóm.
– Máy tính để bàn, laptop hoặc máy tính bảng có kết nối Internet.
Tiến hành hoạt động:
– Mỗi nhóm sử dụng phương tiện đã có và kết nối Internet để lấy được thông tin về dân số (a) 

và diện tích (b) của 10 quốc gia trên thế giới. Sau đó tìm hai số tự nhiên q và r thoả mãn a = bq + r.
– Số q trong mỗi phép toán biểu thị gần đúng mật độ dân số của mỗi quốc gia (người/km2), từ 

đó chỉ ra quốc gia nào có mật độ dân số lớn nhất, nhỏ nhất.
Gợi ý: Có thể lập thành bảng theo mẫu sau vào vở.

STT Quốc gia
Dân số (người)  

(a)
Diện tích (km2) 

(b)
q r

1 Việt Nam
96 208 984 
(năm 2019)

331 231 290 151 994

2 ... ... ... ... ...

26

Baøi 8   HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

PHÂN SỐ Ở QUANH TA

Hoạt động 1. Tìm hiểu về Quốc kì Việt Nam

Chuẩn bị: 

– Một lá cờ Tổ quốc bằng vải.

Lớp trưởng treo lá cờ Tổ quốc một cách trang trọng trên bảng.

Quốc kì nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Cột cờ Lũng Cú

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định “Quốc kì nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở 
giữa có ngôi sao vàng năm cánh”.

Thực hành

– Em hãy dùng phân số để biểu thị chiều rộng qua chiều dài của Quốc kì.

– Không dùng bất kì dụng cụ nào, hãy kiểm tra lá cờ của lớp em có phù hợp với quy định 
“chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài” hay không. Trình bày cách làm của em.

– Lá cờ trên cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) có diện tích 54 m2 (tượng trưng cho 54 dân tộc của 
Việt Nam). Tính chiều dài và chiều rộng của lá cờ này.

Hoạt động 2. Sử dụng phân số trong thực tế 

Thực hành

– Nêu một vài ví dụ về cách sử dụng phân số trong thực tiễn đời sống.

– Hãy phát hiện những phân số từ các hình thực tế có ở lớp học, trường học như bảng, bàn 
học, cửa sổ, … . Từ đó đưa ra những nhận xét về các phân số mà em phát hiện được.

Em hãy đọc các thông tin và thực hành theo yêu cầu ở mỗi chủ 
đề sau. Sau đó, em hãy trình bày kết quả thực hành của em cho 
các bạn cùng biết.
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– Thể hiện tốt tinh thần định hướng năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
của BGD&ĐT thông qua việc ở mỗi bài đều giúp GV đặt mục tiêu cho HS không phải chỉ học 
được những gì,  mà còn cần phải làm được những gì.

Ví dụ:

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm 
được 12 m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình 
mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Cũng tương tự như trong số tự nhiên, một số nguyên có thể viết thành tích của 
các số nguyên khác, chẳng hạn:

		  –12 = 3 . (–4) = (–6) . 2 = (–1) . 2 . 2 . 3 = ...

– Sử dụng đúng quy tắc về dấu trong thực hiện phép nhân các số nguyên.
– Vận dụng được các tính chất của phép nhân các số nguyên trong tính nhẩm, 

tính nhanh một cách hợp lí.
– Giải quyết được một số tình huống thực tiễn gắn với thực hiện phép nhân 

các số nguyên.
– Nhận biết được quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.
– Biết tìm bội và ước của một số nguyên.
– Vận dụng được tính chia hết của số nguyên vào các tình huống thực tiễn.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

– Mỗi bài học đều được xây dựng theo tinh thần 5E bao gồm các hoạt động:

	 • Hoạt động khởi động

	 • Hoạt động khám phá

	 • Hoạt động thực hành

	 • Hoạt động vận dụng

	 • Hoạt động đánh giá 

Mục tiêu của mỗi loại hình hoạt động là:

 
Hoạt động khởi động

Gợi mở vấn đề, dẫn dắt học sinh vào bài học.

6
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Hoạt động khám phá

Gợi ý một số vấn đề giúp học sinh tìm ra kiến thức mới với sự 
hướng dẫn của giáo viên.

Kiến thức trọng tâm

Thực hành Giúp học sinh làm những bài tập cơ bản áp dụng kiến thức 
vừa học.

Vận dụng Ứng dụng kiến thức đã biết vào một tình huống, điều kiện 
mới hoặc để giải quyết vấn đề.

Sau bài học này, 

em đã làm được 

những gì?

Các kiến thức, kĩ năng học sinh đạt được sau mỗi bài học.

Em có biết? Giúp các em tìm hiểu những điều kì diệu của Toán học và các 
ứng dụng của Toán học vào thực tế cuộc sống.

– Hệ thống bài tập được chọn lọc, phận loại kĩ lưỡng. Đặc biệt cuối mỗi chương đều có 
sơ đồ ôn tập và hệ thống hóa kiến thức rất tiện lợi cho quý Thầy Cô.

b) Đối với học sinh

Sách được biên soạn theo tinh thần dễ hiểu, dễ học, khích lệ tính tìm tòi và khám phá 
của HS thể hiện ở các điểm sau:

– Các chủ đề kiến thức của bài học được viết rất dễ hiểu theo quy trình C-P-A:

	 Concrete: Cụ thể

	 Pictorial: Biểu tượng

	 Abstract: Trừu tượng 

– Cách trình bày rất dễ học và dễ hiểu vì đa số các tác giả là các Thầy Cô đã có nhiều năm 
kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy Toán tại các lớp THCS, ngoài ra sách đã được thực nghiệm 
tại nhiều trường THCS ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, ... và đã được 
GV, HS đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

– Sách được biên soạn trên tinh thần vui học, có rất nhiều hoạt động trải nghiệm để học 
sinh tham gia như những dự án STEM, những trò chơi vui học giúp các em biết vận dụng 
kiến thức Toán 6 làm ra các sản phẩm sinh động nhằm tạo hứng thú với môn Toán và củng 
cố niềm tin: Mọi người đều có thể học Toán.
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Ví dụ:

Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên (SGK Toán 6, tập một 
trang 72) giúp HS thực hành các phép toán cộng, trừ số nguyên thông qua các hoạt động 
trò chơi.

72

  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN
Mục tiêu:

– Làm quen với các mô hình biểu diễn số nguyên âm và số nguyên dương.

– Thực hành các phép toán cộng, trừ số nguyên trên mô hình thông qua các hoạt động trò chơi.

Hoạt động 1. Trò chơi "Cộng đậu đỏ, đậu đen".

Chuẩn bị:

1. Một số hạt đậu đỏ và đậu đen để biểu diễn các số nguyên. 

2. Một cái khay để trình bày phép tính.

Tiến hành hoạt động:

1. Chia học sinh thành các nhóm (khoảng 3 đến 5 học sinh).

2. Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn luật chơi chung cho từng nhóm.

• Mỗi số nguyên dương được thay bằng một số lượng hạt đậu đỏ tương ứng.

• Mỗi số nguyên âm được thay bằng một số lượng hạt đậu đen tương ứng.

• Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.

• Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.

Ví dụ :

3. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính sau:

a) (+3) + (+1);    b) (+2) + (+2);  c) (-1) + (-2);  d) (-2) + (-3); 

e) (-2) + (+3) ;  g) (+2) + (-2);    h) 2 + (–5).

Baøi 5 
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73

Hoạt động 2. Trò chơi "Sóc leo cành cây".

Chuẩn bị:

1. Vẽ một cành cây kèm theo một đoạn của trục số từ –5 đến 5. 

  Tại điểm –5 ghi chữ gốc cành, tại điểm 5 ghi chữ đầu cành.

2. Một vài miếng bìa nhỏ có vẽ hình các con sóc và ghi 
tên các bạn chơi. Ví dụ: Lan – sóc nâu, Hùng – sóc xám, ...

3. Bảy tấm bìa có ghi bảy số nguyên từ –3 đến 3.

Tiến hành hoạt động:

1. Chia học sinh thành các nhóm.

2. Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách chơi.

– Đầu tiên, mỗi người lần lượt trộn lẫn các tấm bìa rồi rút được tấm bìa ghi số nào thì đặt hình 
sóc có tên của mình lên điểm đó trên cành cây.

– Sau đó, mỗi người cũng trộn lẫn các tấm bìa và rút bìa như lần đầu, lấy số tại điểm mình 
đang đứng cộng với số rút được.

– Ở lần kế tiếp thì lấy số tại điểm mình đang đứng trừ cho số rút được.

– Phải đảm bảo trộn lẫn các tấm bìa trước khi rút và phải luân phiên cộng, trừ, cộng, ... cho 
số đã rút được.

– Người thắng là người đầu tiên có vị trí nhỏ hơn –5 (nghĩa là đã đến được thân cây và leo 
xuống đất), hoặc là người cuối cùng còn lại trên cành cây.

– Người thua là người có vị trí lớn hơn +5 (nghĩa là đã vượt quá đầu cành và bị rơi xuống đất). 

2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

2.1. Phân tích ma trận nội dung / hoạt động
SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo đã thực hiện tốt sự chuyển hóa từ mục tiêu, yêu cầu cần 

đạt về năng lực, phẩm chất được quy định trong Chương trình thành ma trận nội dung / 
hoạt động học tập trong SGK theo quy trình sau:

– Nhận biết các mục tiêu yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
– Tách yêu cầu cần đạt lớn thành các yêu cầu cần đạt nhỏ hơn.

– Cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt.
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– Xây dựng mục tiêu kiến thức và kĩ năng cho từng bài học.

– Xác định mục tiêu phát triển năng lực cho bài học với năng lực đặc thù và phẩm chất, 
năng lực chung cốt lõi.

–Thiết kế các hoạt động phù hợp đáp ứng với các yêu cầu cần đạt trong ngữ cảnh của 
nội dung bài học.

– Lựa chọn những hoạt động có cơ hội tác động nhiều nhất đến yêu cầu cần đạt theo 
định hướng phát triển năng lực để đưa vào từng bài học của SGK.  

2.2. Phân tích kết cấu các bài học

Cấu trúc SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo có đủ các thành phần cơ bản sau: Phần, Chương, 
Bài, Giải thích thuật ngữ, Mục lục hoàn toàn phù hợp với điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT 
quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn SGK.

Sách đã xây dựng được các cấu trúc thể hiện được sự liên kết logic chứa đựng giữa các 
phần, chương, bài. Cụ thể là:

TẬP 1

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ   

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN 

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Bài 4. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9. Ước và bội

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài 15. Ôn tập chương 1
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CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên  

Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên

Bài 6. Ôn tập chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân 

Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài 4. Hoạt động thực hành trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong 
thực tiễn 

Bài 5. Ôn tập chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu  

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 3. Biểu đồ tranh 

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép 

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại 
địa phương 

Bài 6. Ôn tập chương 4

TẬP 2

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ   

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3. So sánh phân số
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Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Bài 7. Hỗn số

Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta

Bài 9. Ôn tập chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN
Bài 1. Số thập phân 
Bài 2. Các phép tính với số thập phân 
Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm
Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 
Bài 7. Ôn tập chương 6

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 7. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 

Bài 1. Hình có trục đối xứng 

Bài 2. Hình có tâm đối xứng 

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 4. Hoạt động thực hành trải nghiệm

Bài 5. Ôn tập chương 7

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng 

Bài 6. Góc

Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt
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Bài 8. Hoạt động thực hành trải nghiệm

Bài 9. Ôn tập chương 8

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện

Bài 2. Xác suất thực nghiệm

Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi

Bài 4. Ôn tập chương 9

2.3. Cấu trúc mỗi bài học theo các mạch kiến thức
– Cấu trúc mỗi bài học đều bao gồm các thành 

phần cơ bản: Mở đầu, kiến thức mới, luyện tập và 
vận dụng hoàn toàn phù hợp với điều 7 Thông tư 
33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình 
biên soạn SGK.

 
Hoạt động khởi động

 
Hoạt động khám phá

Thực hành 

Vận dụng

Ví dụ:

MINH HỌA CẤU TRÚC BÀI HỌC THEO CÁC MẠCH KIẾN THỨC 

MỞ ĐẦU

66

Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

– Tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là 
một số nguyên âm.

– Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số 
dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (–) 
trước kết quả nhận được.

Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
     (+a) . (–b) = – a . b
     (–a) . (+b) = – a . b
Ví dụ 1: 2 . (–3)  = – (2 . 3) = – 6;
    (–5) . (4) = – (5 . 4) = – 20;
    (– 3) . (+50) = – (3 . 50) = – 150;
    (+3) . (–50) =  – (3 . 50) =  –150.

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;    b ) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;  d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;
 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;
  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;
  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1
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66

Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

– Tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là 
một số nguyên âm.

– Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số 
dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (–) 
trước kết quả nhận được.

Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
     (+a) . (–b) = – a . b
     (–a) . (+b) = – a . b
Ví dụ 1: 2 . (–3)  = – (2 . 3) = – 6;
    (–5) . (4) = – (5 . 4) = – 20;
    (– 3) . (+50) = – (3 . 50) = – 150;
    (+3) . (–50) =  – (3 . 50) =  –150.

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;    b ) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;  d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;
 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;
  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;
  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1

67

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu 
a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

  (+3) . (+4) = 3 . 4 = ?

  (+5) . (+2) = 5 . 2 = ?

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

  3 . (–5) = –15

  2 . (–5) = –10

  1 . (–5) = –5

  0 . (–5) = 0

 (–1) . (–5) = ?

 (–2) . (–5) = ?

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

– Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng 
như nhân hai số tự nhiên.

– Khi nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối 
của chúng.

Chú ý:   Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:  (–a) . (–b) = (+a) . (+b) = a . b. 
			 Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn luôn là một số nguyên dương.

Ví dụ 2:  3 . 50 = 150;
   (–3) . (–50)  = 3 . 50 = 150;
   (–3) . (–6) = 3 . 6 = 18.

Tính các tích sau:

a = (–2) . (–3);  b = (–15) . (–6);  

c  = (+3) . (+2);  d = (–10) . (–20).

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất như phép nhân các số tự nhiên.

2

tăng 5

tăng 5

tăng 5

Thực hành 2

GIẢI 
THÍCH
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Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

– Tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là 
một số nguyên âm.

– Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số 
dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (–) 
trước kết quả nhận được.

Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
     (+a) . (–b) = – a . b
     (–a) . (+b) = – a . b
Ví dụ 1: 2 . (–3)  = – (2 . 3) = – 6;
    (–5) . (4) = – (5 . 4) = – 20;
    (– 3) . (+50) = – (3 . 50) = – 150;
    (+3) . (–50) =  – (3 . 50) =  –150.

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;    b ) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;  d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;
 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;
  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;
  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1
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2. Nhân hai số nguyên cùng dấu 
a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

  (+3) . (+4) = 3 . 4 = ?

  (+5) . (+2) = 5 . 2 = ?

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

  3 . (–5) = –15

  2 . (–5) = –10

  1 . (–5) = –5

  0 . (–5) = 0

 (–1) . (–5) = ?

 (–2) . (–5) = ?

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

– Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng 
như nhân hai số tự nhiên.

– Khi nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối 
của chúng.

Chú ý:   Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:  (–a) . (–b) = (+a) . (+b) = a . b. 
			 Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn luôn là một số nguyên dương.

Ví dụ 2:  3 . 50 = 150;
   (–3) . (–50)  = 3 . 50 = 150;
   (–3) . (–6) = 3 . 6 = 18.

Tính các tích sau:

a = (–2) . (–3);  b = (–15) . (–6);  

c  = (+3) . (+2);  d = (–10) . (–20).

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất như phép nhân các số tự nhiên.

2

tăng 5

tăng 5

tăng 5

Thực hành 2
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THỰC 
HÀNH

66

Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

– Tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là 
một số nguyên âm.

– Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số 
dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (–) 
trước kết quả nhận được.

Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
     (+a) . (–b) = – a . b
     (–a) . (+b) = – a . b
Ví dụ 1: 2 . (–3)  = – (2 . 3) = – 6;
    (–5) . (4) = – (5 . 4) = – 20;
    (– 3) . (+50) = – (3 . 50) = – 150;
    (+3) . (–50) =  – (3 . 50) =  –150.

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;    b ) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;  d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;
 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;
  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;
  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1
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2. Nhân hai số nguyên cùng dấu 
a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

  (+3) . (+4) = 3 . 4 = ?

  (+5) . (+2) = 5 . 2 = ?

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

  3 . (–5) = –15

  2 . (–5) = –10

  1 . (–5) = –5

  0 . (–5) = 0

 (–1) . (–5) = ?

 (–2) . (–5) = ?

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

– Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng 
như nhân hai số tự nhiên.

– Khi nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối 
của chúng.

Chú ý:   Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:  (–a) . (–b) = (+a) . (+b) = a . b. 
			 Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn luôn là một số nguyên dương.

Ví dụ 2:  3 . 50 = 150;
   (–3) . (–50)  = 3 . 50 = 150;
   (–3) . (–6) = 3 . 6 = 18.

Tính các tích sau:

a = (–2) . (–3);  b = (–15) . (–6);  

c  = (+3) . (+2);  d = (–10) . (–20).

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
Phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất như phép nhân các số tự nhiên.

2

tăng 5

tăng 5

tăng 5

Thực hành 2

VẬN 
DỤNG

66

Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

– Tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là 
một số nguyên âm.

– Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số 
dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (–) 
trước kết quả nhận được.

Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
     (+a) . (–b) = – a . b
     (–a) . (+b) = – a . b
Ví dụ 1: 2 . (–3)  = – (2 . 3) = – 6;
    (–5) . (4) = – (5 . 4) = – 20;
    (– 3) . (+50) = – (3 . 50) = – 150;
    (+3) . (–50) =  – (3 . 50) =  –150.

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;    b ) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;  d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;
 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;
  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;
  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?
Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1

ĐÁNH 
GIÁ

71

Baøi taäp
1.  Tính:  

a) (–3) . 7;      b) (–8) . (–6);      c) (+12) . (–20);      d) 24 . (+50).
2.  	Tìm	tích	213	.	3.	Từ	đó	suy	ra	nhanh	kết	quả	của	các	tích	sau:	

a) (–213) . 3;    b) (–3) . 213;    c) (–3) . (–213).
3.  Không	thực	hiện	phép	tính,	hãy	so	sánh:

	a)	(+4)	.	(–8)	với	0;	 b)	(–3)	.	4	với	4;		 c)	(–5)	.	(–8)	với	(+5)	.	(+8).
4. 	 Thực	hiện	phép	tính:

 a) (–3) . (–2) . (–5) . 4;   b) 3 . 2 . (–8) . (–5).
5. 	 Một	kho	lạnh	đang	ở	nhiệt	độ	8	oC,	một	công	nhân	cần	đặt	chế	độ	làm	cho	nhiệt	độ	của	kho	

trung	bình	cứ	mỗi	phút	giảm	đi	2	oC.	Hỏi	sau	5	phút	nữa	nhiệt	độ	trong	kho	là	bao	nhiêu?
6. 	 Bạn	Hồng	đang	ngồi	trên	máy	bay,	bạn	ấy	thấy	màn	

hình	thông	báo	nhiệt	độ	bên	ngoài	máy	bay	là	–28	oC. 
Máy	bay	đang	hạ	cánh,	nhiệt	độ	bên	ngoài	trung	bình	
mỗi	phút	tăng	lên	4	oC.	Hỏi	sau	10	phút	nữa	nhiệt	độ	
bên	ngoài	máy	bay	là	bao	nhiêu	độ	C?

7. 	 Tìm	số	nguyên	x,	biết:		
	a)	(–24)	.	x	=	–120;		 	 	 b)	6	.	x	=	24.

8. 	 Tìm	hai	số	nguyên	khác	nhau	a	và	b	thoả	mãn	a		b	và	b	 a.
9. 	 Tìm	tất	cả	các	ước	của	các	số	nguyên	sau:	6;	–1;	13;	–25.
10.		Tìm	ba	bội	của:	5;	–5.
11.		Nhiệt	độ	đầu	tuần	tại	một	trạm	nghiên	cứu	ở	Nam	Cực	

là	– 25 oC.	Sau	7	ngày	nhiệt	độ	tại	đây	là	– 39 oC.	Hỏi	
trung	bình	mỗi	ngày	nhiệt	độ	thay	đổi	bao	nhiêu	độ	C?

12.		Sau	một	quý	kinh	doanh,	bác	Ba	lãi	được	60	triệu	đồng,	còn	chú	Tư	lại	lỗ	12	triệu	đồng.	Em	
hãy	tính	xem	bình	quân	trong	một	tháng	mỗi	người	lãi	hay	lỗ	bao	nhiêu	tiền.

– Sử dụng đúng quy tắc về dấu trong thực hiện phép nhân các số nguyên.
– Vận dụng được các tính chất của phép nhân các số nguyên trong tính nhẩm, 

tính nhanh một cách hợp lí.
– Giải quyết được một số tình huống thực tiễn gắn với thực hiện phép nhân 

các số nguyên.
– Nhận biết được quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.
– Biết tìm bội và ước của một số nguyên.
– Vận dụng được tính chia hết của số nguyên vào các tình huống thực tiễn.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

– Minh họa đặc trưng của SGK tiếp cận phát triển năng lực

	 ĐẶC TRƯNG CỦA SGK TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Các đặc trưng Minh họa

1. Hỗ trợ lĩnh hội các 
năng lực toán học theo 
yêu cầu cần đạt.

50

  Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay 
ở dưới mực nước biển? 

 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Ta thấy phép cộng hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên, 
còn phép trừ hai số tự nhiên không phải luôn luôn thực hiện được, chẳng hạn: 3 – 4; 2 – 5. Điều  
này khiến người ta phải tìm cách bổ sung thêm các loại số mới.

Baøi 1 
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  
Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C. Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển
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2. Tập trung vào việc tổ 
chức các hoạt động của 
học sinh. 

45

Baøi 14        HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

Hoạt động 1: Chia hình chữ nhật thành các ô vuông
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức tìm ước, ước chung, ước chung lớn nhất để thực hiện 

được các hoạt động theo yêu cầu.
Chuẩn bị:
– Chia lớp thành các nhóm.
– Chuẩn bị 20 hình chữ nhật có chiều dài là 28 cm, chiều rộng là 16 cm, thước kẻ, bút chì màu.
Tiến hành hoạt động:
– Mỗi nhóm sử dụng thước kẻ, bút để chia hết tờ giấy hình chữ nhật đã chuẩn bị thành các 

hình vuông bằng nhau (mỗi hình vuông có độ dài cạnh bằng ƯCLN(28,16) xăng-ti-mét), sau đó tô 
màu sao cho hai ô liền nhau không cùng màu (xem hình minh hoạ).

Hoạt động 2: Tìm hiểu diện tích và dân số của các quốc gia.
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về phép chia hai số tự nhiên để giải quyết một vấn đề 

thực tiễn.
Chuẩn bị:
– Chia lớp thành các nhóm.
– Máy tính để bàn, laptop hoặc máy tính bảng có kết nối Internet.
Tiến hành hoạt động:
– Mỗi nhóm sử dụng phương tiện đã có và kết nối Internet để lấy được thông tin về dân số (a) 

và diện tích (b) của 10 quốc gia trên thế giới. Sau đó tìm hai số tự nhiên q và r thoả mãn a = bq + r.
– Số q trong mỗi phép toán biểu thị gần đúng mật độ dân số của mỗi quốc gia (người/km2), từ 

đó chỉ ra quốc gia nào có mật độ dân số lớn nhất, nhỏ nhất.
Gợi ý: Có thể lập thành bảng theo mẫu sau vào vở.

STT Quốc gia
Dân số (người)  

(a)
Diện tích (km2) 

(b)
q r

1 Việt Nam
96 208 984 
(năm 2019)

331 231 290 151 994

2 ... ... ... ... ...

 

3. Tăng cường tính kết 
nối, trực quan, liên môn 
và ứng dụng.
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Sinh vật biển

Cá hố (Ribbon fish) Cá cờ xanh (Blue marlin)

 

Sao biển (Brittle star) Cá đèn (Lantern fish)

 

Độ cao của môi 
trường sống (m)  –1 000 –180  –6 000  –4 000

Baøi taäp
1.  So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;   b) –5 và 0;   c) –6 và 5;
d) –8 và –6;   e) 3 và –10;  g) –2 và –5.

2. Tìm số đối của các số nguyên: 5; –4; –1; 0; 10; –2 021.

3.  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

 2; – 4; 6; 4; 8; 0; –2; –8; –6.

4.  Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
 a) A = {a ∈ ℤ | – 4 < a < –1};  b) B = {b ∈ ℤ | –2 <  b < 3};
 c) C = {c ∈ ℤ | –3 < c < 0};  d) D = {d ∈ ℤ | –1 < d < 6}.

5.  Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại các địa điểm sau đây của 
nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) 12 oC; Montana (Môn-ta-na) –2 oC; Alaska (A-la-xca) –51 oC; 
New York (Niu Oóc) –15 oC; Florida (Phlo-ri-đa) 8 oC.

– So sánh được hai số nguyên.

– Vận dụng được việc sắp thứ tự các số nguyên trong các môn học hoặc 
trong một số tình huống thực tiễn.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

4. Thích hợp với phương 
pháp dạy học lấy người 
học làm trung tâm. Hỗ trợ 
các phương pháp dạy học 
tích cực.
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LÍ THUYẾT

Thảo luận nhóm để nêu lên mối quan hệ trong sơ đồ sau.

Bài 6. Ô N  T Ậ P  C H Ư Ơ N G  2

BÀI TẬP TỰ LUẬN

1.  Tính: 
a) 73 – (2 – 9); b) (– 45) – (27 – 8).

2.  Tìm hai số nguyên x thoả mãn:
a) x2 = 4;  b) x2 = 81.

3.  Tính các thương sau: 
a) 12 : 6;      b) 24 : (–8);     
c) (–36) : 9;       d) (–14) : (–7).

4.  Cho biết năm sinh của một số nhà toán học. 

Tên nhà toán học Năm sinh

Archimedes 287 TCN
Descartes 
(Đề-các) 1 596

Fermat 
(Phéc-ma) 1 601

Pythagore 
(Py-ta-go) 570 TCN

Thales 
(Ta-lét) 624 TCN

Lương Thế Vinh 1 441

Em hãy sắp xếp các số chỉ năm sinh của 
các nhà toán học theo thứ tự giảm dần.

TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN ℕ

SỐ NGUYÊN DƯƠNG SỐ 0 SỐ NGUYÊN ÂM

QUAN HỆ CHIA HẾT

TẬP HỢP SỐ NGUYÊN ℤ TRỤC SỐ

CÁC PHÉP TOÁN

SỐ ĐỐI

SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN

BỘI SỐ

ƯỚC SỐ

CỘNG

TRỪ

NHÂN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng.

1.  Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là ℕ. 

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.
(D) –5 là một số nguyên. 

2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
(A) 3 > – 4. (B) –5  > –9.
(C) –1 < 0. (D) –9 > –8.

3. Kết quả của phép tính
   25 – (9 –10) + (28 – 4) là:
(A) 50. (B) 2.    (C) –2.     (D) 48.

4. Kết quả của phép tính
  (– 4) . ( +21) . (–25) . (–2) là:

(A) 420.    (B) 4 200.  
(C) – 4 200. (D) – 420.

5. Chú trọng vào việc học 
sinh tự đánh giá em làm 
được những gì sau mỗi bài.
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Sinh vật biển

Cá hố (Ribbon fish) Cá cờ xanh (Blue marlin)

 

Sao biển (Brittle star) Cá đèn (Lantern fish)

 

Độ cao của môi 
trường sống (m)  –1 000 –180  –6 000  –4 000

Baøi taäp
1.  So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;   b) –5 và 0;   c) –6 và 5;
d) –8 và –6;   e) 3 và –10;  g) –2 và –5.

2. Tìm số đối của các số nguyên: 5; –4; –1; 0; 10; –2 021.

3.  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

 2; – 4; 6; 4; 8; 0; –2; –8; –6.

4.  Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
 a) A = {a ∈ ℤ | – 4 < a < –1};  b) B = {b ∈ ℤ | –2 <  b < 3};
 c) C = {c ∈ ℤ | –3 < c < 0};  d) D = {d ∈ ℤ | –1 < d < 6}.

5.  Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại các địa điểm sau đây của 
nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) 12 oC; Montana (Môn-ta-na) –2 oC; Alaska (A-la-xca) –51 oC; 
New York (Niu Oóc) –15 oC; Florida (Phlo-ri-đa) 8 oC.

– So sánh được hai số nguyên.

– Vận dụng được việc sắp thứ tự các số nguyên trong các môn học hoặc 
trong một số tình huống thực tiễn.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

			 

2.4. Giới thiệu một số chủ đề / bài học đặc trưng

Minh họa một số bài học đặc trưng thực sự khác biệt, minh chứng cho tính mới của SGK.
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  Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay 
ở dưới mực nước biển? 

 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Ta thấy phép cộng hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên, 
còn phép trừ hai số tự nhiên không phải luôn luôn thực hiện được, chẳng hạn: 3 – 4; 2 – 5. Điều  
này khiến người ta phải tìm cách bổ sung thêm các loại số mới.

Baøi 1 
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  
Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C. Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển
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Trong đời sống, để biểu diễn nhiệt độ dưới không độ, độ cao dưới mực nước biển, để thực hiện 
được phép trừ hai số tự nhiên,… người ta cần sử dụng một loại số mới, đó là số nguyên âm.  

Số nguyên âm được ghi như sau: –1; –2; –3; … và được đọc là: âm một, âm hai, âm ba, …  
hoặc: trừ một, trừ hai, trừ ba, …

Ví dụ 1: Nước bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ không độ C (viết là 0 oC). Các nhiệt độ như:  
1 độ dưới 0 oC, 2 độ dưới 0 oC, 3 độ dưới 0 oC, … lần lượt được viết là: –1 oC, –2 oC,  
–3 oC, … và được đọc là: âm một độ C, âm hai độ C, âm ba độ C, … (hoặc cũng có thể đọc là: 
trừ một độ C, trừ hai độ C, trừ ba độ C, …).

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: –4 oC, –10 oC, –23 oC.

2. Tập hợp số nguyên
Ta đã biết ℕ = {0; 1; 2; 3; ...}  là tập hợp số tự nhiên.

Còn ℤ = {...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
Số nguyên dương có thể được viết là: +1; +2; +3; … hoặc thông thường bỏ đi dấu “+” và 

chỉ ghi là: 1; 2; 3; ...

Các số –1; –2; –3; ... là các số nguyên âm.

Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp  
số nguyên. 

Ta kí hiệu tập hợp số nguyên là ℤ. Như vậy, ta có: 
  ℤ = {… ; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; …}.

Ví dụ 2: Ta có –9 ∈ ℤ; 3 ∈ ℤ; 0 ∈ ℤ.

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. 

a) –4 ∈ ℤ; b) 5 ∈ ℤ; c) 0 ∈ ℤ; 

d) –8 ∈ ℕ; e) 6 ∈ ℕ; g) 0 ∈ ℕ. 

Trong thực tế, ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau, 
chẳng hạn:

Số nguyên âm Số nguyên dương

Nhiệt độ dưới 0 oC Nhiệt độ trên 0 oC

Số tiền lỗ Số tiền lãi

2

Thực hành 1

Thực hành 2
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Vận dụng

Số nguyên âm Số nguyên dương

Số tiền nợ Số tiền có
Độ cận thị Độ viễn thị
Thời gian trước Công nguyên (TCN) Thời gian Công nguyên (CN)
Độ cao dưới mực nước biển Độ cao trên mực nước biển

Ví dụ 3: Khi đo đạc độ cao hay thấp của các nơi 
trên Trái Đất, người ta thường quy ước mực nước 
biển là 0 m.

– Đỉnh núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh cao hơn 
mực nước biển 986 m. Vậy độ cao của núi Bà Đen 
là 986 m.

– Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí thấp hơn 
mực nước biển 20 m. Vậy độ cao của tàu ngầm lúc 
này là –20 m hay tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m.

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Đỉnh Phan-xi-păng Đáy vịnh Cam Ranh Đỉnh Everest 
(E-vơ-rét)

Đáy khe Mariana 
(Ma-ri-a-na) Đáy sông Sài Gòn

3 143 m –32 m 8 848 m –10 994 m –20 m

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một 
tuần như sau:

Ngày 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9

Tiền  
lãi, lỗ

Lãi  

200 nghìn đồng

Lỗ  

50 nghìn đồng

Lãi  

180 nghìn đồng

Lãi  

90 nghìn đồng

Lỗ  

80 nghìn đồng
Hoà vốn

Lãi  

140 nghìn đồng

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt 
nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Bộ phận nhà giàn
Phần 3  

chân đỡ
Phần 2  

chân đỡ
Phần 1  

chân đỡ
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Độ cao Dưới mực  
nước biển 15 m

Dưới mực  
nước biển 9 m

Dưới mực  
nước biển 4 m

Trên mực  
nước biển 8 m

Trên mực  
nước biển 18 m

Trên mực  
nước biển 25 m

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Thực hành 3



23

53

Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Người ta biểu diễn các số nguyên như trong hình dưới đây.

Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số.

Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm 
của trục số.

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Ví dụ 4: Các điểm a, b, c ở hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

Giải

Điểm a biểu diễn số –6, điểm b biểu diễn số –2 và điểm c biểu diễn số 3.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.

Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng như trong hình bên. Khi đó, chiều từ dưới lên 
trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

0 1 2 3 4 5–1–2–3–5
3

0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8

a b c

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4
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Thực hành 5

Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là 
hai số đối nhau. 

Ví dụ 5: 6 là số đối của –6, –6 là số đối của 6. 
    1 là số đối của –1, –1 là số đối của 1.

Chú ý:

– Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm.

– Số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương.

– Số đối của 0 là 0.

Tìm số đối của mỗi số sau: 5; –4; –10; 2 020.

Baøi taäp

1.  Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:
a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.
b) Bớt 2 điểm vì phạm luật.
c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.
d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

2. Các phát biểu sau đúng hay sai?
a) 9 ∈ ℕ;  b) –6 ∈ ℕ;  c) –3 ∈ ℤ;
d) 0 ∈ ℤ;  e) 5 ∈ ℤ;  g) 20 ∈ ℕ.

3.  Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.
a) 

b) 

c) 

d) 

4.  Vẽ một đoạn của trục số từ –10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: 
 +5;  – 4;  0;  –7;  –8;  2;  3;  9;      –9.

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?
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5.  Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị.
Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

6.  Tìm số đối của các số nguyên sau: –5; –10; 4; –4; 0; –100; 2021.

  Thöù töï trong taäp hôïp soá nguyeân

1. So sánh hai số nguyên
Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa  
(Ốt-ta-oa) lần lượt là –31 oC và –7 oC. Theo em, trong tháng Một, nơi nào lạnh hơn?

Khi biểu diễn hai số nguyên a, b trên trục số nằm ngang, nếu điểm a nằm bên trái điểm b 
thì ta nói a nhỏ hơn b hoặc b lớn hơn a và ghi là: a < b hoặc b > a.

a b0

Ví dụ 1: 

0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

Số –5 nằm bên trái số – 4 vậy ta nói – 5 nhỏ hơn – 4 và ghi là – 5 < – 4, hoặc ta nói – 4 lớn 
hơn – 5 và ghi là – 4 > – 5.

Tương tự ta cũng có – 4 < 2; –3 < 0; 5 > – 1; 0 > –2; …

– Nhận biết được và đọc đúng các số nguyên âm trong các ví dụ thực tiễn.
–  Mô tả được tập hợp các số nguyên, biết cách biểu diễn các số nguyên 

trên trục số.
–  Nhận biết được và biết cách tìm số đối của một số nguyên.
–  Sử dụng số nguyên để mô tả được một số tình huống thực tiễn.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

Từ khoá: So sánh hai số nguyên; Sắp xếp thứ tự các số nguyên.

Baøi 2 
Làm thế nào để so sánh hai số 
nguyên âm?

1
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Phần 
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Nền nhà trong hình trên được lát bằng các viên gạch 
hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CÁC HÌNH PHẲNG
TRONG THỰC TIỄN

Chương

3
Baøi 1    Hình vuoâng – Tam giaùc ñeàu – Luïc giaùc ñeàu

1. Hình vuông

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có 
bằng nhau không, các góc có bằng nhau không?

a)      

Hình vuông ABCD (Hình 2) có: 
– Bốn đỉnh A, B, C, D.
– Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA.
– Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông.
– Hai đường chéo là AC và BD.

Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng 
nhau không (Hình 2).

Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau 
xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy 
nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng 
thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang 
nói như vậy đúng hay sai.

Từ khoá:  Hình vuông; Đường chéo hình vuông; Tam giác đều; Lục giác đều;  
 Đường chéo chính của lục giác đều.

Thực hành 1

1

b)                   c)

A B

CD

E F

GH

M

N

P

Q

Hình 1

Đỉnh

Cạnh

A B

CD
Đường chéo

Hình 2

Hình 3

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết các  
viên gạch men có  dạng hình gì?

Vận dụng 1
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Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB = 4 cm; trên đường thẳng 
qua D lấy đoạn thẳng DA = 4 cm.

– Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau 
không, có các góc bằng nhau không?

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông. 

2. Tam giác đều
a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh 
bằng nhau. 

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có 
bằng nhau không?

A B

CD

A B

CD
4 cm

4 
cm

4 
cm

4 cm
4 

cm

4
cm

Thực hành 2

Thực hành 3

2

A

B C

D

E F

G

H K L M

N

A

B C

D

E F

G

H K L M

N

Hình 4
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Thực hành 4

C

A

B

Đỉnh
Cạnh

Hình 5

Tam giác ABC (Hình 5) có:
– Ba đỉnh A, B, C.
– Ba cạnh bằng nhau: AB = AC = BC.
– Ba góc đỉnh A, B, C bằng nhau.
 Tam giác ABC như thế được gọi là tam giác đều.

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

– Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

– Chấm các điểm ở đầu các que tính.

– Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra 
xem các góc của chúng có bằng nhau không? 

      

 

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B 
ta được tam giác đều ABC.  

– Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không?

 

Thực hành 5

A B

3 cm
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Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên. 

3. Lục giác đều
a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình 

(Hình 6). 

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý 
kiến nhận xét.

 Xét hình ABCDEF (Hình 7) có:
– Sáu đỉnh A, B, C, D, E, F.
– Sáu cạnh bằng nhau AB = BC = CD = DE = EF = FA.
– Sáu góc đỉnh A, B, C, D, E, F bằng nhau. 
– Ba đường chéo chính là AD, BE, CF.
Hình ABCDEF như thế được gọi là hình lục giác đều.

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF.

Trong hình lục giác đều ba đường chéo chính bằng nhau.

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”
Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là 
lục giác đều.”
Bạn nào đúng?  

Thực hành 6

Vận dụng 2

3

Đường chéo chính

Đỉnh
Cạnh

Hình 7

Vận dụng 3

Em có biết?
Bàn cờ vua lục giác
Bên cạnh cờ vua gồm 64 ô vuông dành cho hai người chơi, người 
ta còn sáng tạo ra cờ vua lục giác dành cho hai hoặc ba người chơi. 
Quân cờ và cách chơi gần giống với cờ vua thông thường.
Cờ vua lục giác được xác định vị trí bằng 11 cột: từ cột a cho tới cột l; 
và 11 hàng: từ hàng 1 đến hàng 11.
Chẳng hạn vua trắng nằm ở vị trí b1, vua đen ở g10, vua xanh ở l2.  
Em hãy đếm xem bàn cờ lục giác có bao nhiêu ô.

Hình 6
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Baøi taäp
1.  Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, 

hình nào là hình lục giác đều? 

  a)  b)  c)      d)           e)         g)

2.  Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. 
Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh 
độ dài của chúng.

3. Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho 
trong hình bên có phải là hình vuông không.

4.  Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

5. Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có 
phải là tam giác đều không.

6. Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành một hình lục giác đều.

7.  Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo 
này không?

A

B

C

– Nhận dạng được hình vuông, tam giác đều, lục giác đều.
– Mô tả được một số yếu tố cơ bản của hình vuông, tam giác đều, lục giác đều.
– Vẽ được hình vuông, tam giác đều bằng dụng cụ học tập.
– Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?

M

N

P

Q
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Baøi 1   Thu thaäp vaø phaân loaïi döõ lieäu

1. Thu thập dữ liệu

Từ bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A dưới đây, em có thể 
thu thập được những thông tin gì?

Bảng 1

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6a

Môn thể thao Kiểm đếm Số bạn ưa thích

Bóng đá  
   

18

Cầu lông 
 

8

Bóng bàn 
  

2

Đá cầu 
 

4

Bóng rổ 5

Từ khoá:  Thống kê; Dữ liệu; Số liệu; Tiêu chí đánh giá; Tính hợp lí của dữ liệu.

Theo Tổng cục môi trường, Việt Nam có khu hệ 
chim phong phú và đa dạng, với tổng số loài 
chim ghi nhận là 888 loài, trong đó có 72 loài 
chim hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng ở mức độ 
toàn cầu, 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp.
(Theo Tạp chí Môi trường 4/2017)
Theo em, việc thu thập các thông tin ở trên đã 
giúp ích gì trong việc bảo tồn các loài chim?

1
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100

Những thông tin thu thập được như: số, chữ, hình ảnh, … được gọi là dữ liệu. Dữ liệu 
dưới dạng số được gọi là số liệu.

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), … hoặc thu 
thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, …

Ví dụ 1: Trong Bảng 1, dữ liệu bao gồm danh sách các môn thể thao: bóng đá, cầu lông, ... 
và các số liệu 18, 8, ...

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích 
của 30 khách hàng trong sáng Chủ nhật và thu được kết quả như sau:

Các loại kem được yêu thích

Loại kem Kiểm đếm

Dâu  
     

Nho

Sầu riêng 
 

Sô cô la

Va ni
 

Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai, em hãy cho biết: 

– Mai đang điều tra về vấn đề gì?

– Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng.

Em hãy thử phân công các bạn trong tổ cùng kiểm đếm các loại vật dụng 
có trong lớp học như bàn, ghế, ...

Thống kê các vật dụng có trong lớp

Loại vật dụng Kiểm đếm Số lượng

Bàn ? ?

Ghế ? ?

... ... ...

Thực hành 1

Vận dụng 1
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2. Phân loại dữ liệu
Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây. 

Tên Các con vật được tổ 4 lớp 6A nuôi Tổng số con vật

Mai 1 chó, 5 cá 6

Lan 2 chó, 2 mèo 4

Cúc 0 0

Trúc 1 chó, 1 mèo 2

Yến 1 mèo, 1 chim 2

Hùng 0 0

Cường 4 chim, 4 cá 8

Thanh 8 cá, 2 mèo 10

Em hãy cho biết:

– Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?

– Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?

Thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất 
định gọi là phân loại dữ liệu.

Ví dụ 2: Hình bên là các bình ga một cửa hàng đang bán.
a) Cửa hàng đang bán tất cả bao nhiêu bình ga? 
b) Cửa hàng bán mấy loại bình ga? 
    Hãy cho biết số lượng bình ga mỗi loại.

Giải 
a) Cửa hàng đang bán tất cả 10 bình ga.
b) Nếu lấy tiêu chí là kích thước thì có hai loại bình ga là:
 – Bình cỡ nhỏ: 8 bình;
 – Bình cỡ lớn: 2 bình.
    Nếu lấy tiêu chí là màu sắc thì có ba loại bình ga là:
 – Màu hồng: 6 bình;
 – Màu cam: 2 bình;
 – Màu vàng: 2 bình.

2
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Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở 2 theo gợi ý 
như sau:

Có nuôi con vật hay không Số bạn

Có nuôi  …

Không nuôi …

 3. Tính hợp lí của dữ liệu
Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:

a) Danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5.

Bảng 2

STT Họ và tên

1 Nguyễn Văn Nam

2 Trần Thị Vân

3 Lê Thuý Hà

4 38448784

5 Phạm Hồng Hà

6 Ngô Xuân Giang

b) Điều tra tuổi của 20 bé đăng kí tiêm chủng tại phường 15 trong một buổi sáng, 
người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau:

Bảng 3

2 3 2 3 1 4 3 2 –3 2

3 4 3 3 –2 2 3 1 4 3

Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như 
dữ liệu phải:
• Đúng định dạng.
• Nằm trong phạm vi dự kiến.

Ví dụ 3:
Trong Bảng 3: Dữ liệu –3 không hợp lí vì tuổi của con người phải là số nguyên dương.

 Tìm điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:
a) Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6C (Bảng 4).

Thực hành 2

3

Vận dụng 2
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      Bảng 4

STT Tên Email

1 Tổ trưởng conan@.gmail.com

2 Nguyễn Thị Mai Mai08@yahoo.com

3 Trần Công Hùng hungtc@hotmail.com

4 Lê Thị Bạch Cúc 12/8 Trần Hưng Đạo

5 Đặng Thị Dung dungdt@gmail.com

6 Lê Bảo Châu chauchau@gmail.com

7 Lý Thị Đào Dao09.com

8 Đinh Công 12 dcmuoihai@outlook.com

b) Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân A trong 10 tiếng theo dõi được ghi lại 
trong bảng sau:

39 39 40 41 38

38 37 0 100 –2

Baøi taäp
1.  Lan muốn tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành 

công việc.

Món ăn sáng Kiểm đếm Số bạn ăn

Xôi
  

Bánh mì
 

Bánh bao 
 

Cơm tấm 

Phở
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2.  Từ kết quả kiểm đếm của bạn Lan ở bài 1, em hãy cho biết:
a) Lan đang điều tra về vấn đề gì?
b) Bạn ấy thu thập được các loại dữ liệu gì?
c) Món ăn nào được các bạn trong lớp chọn nhiều nhất?

3.  Hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm. 
(Gợi ý một số chủ đề: Các môn học, loại sách truyện, loại phim ảnh, … mà các bạn yêu thích).

4.  Thống kê số lần gõ bàn phím máy vi tính 
của một số chữ cái được dùng nhiều nhất khi 
viết 10 000 từ tiếng Anh thông dụng, người 
ta thu được bảng số liệu sau:

Chữ cái E T A O I N S R H

Số lần gõ bàn phím 1 202 910 812 768 731 695 628 602 592

- Hãy nêu các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên.
- Theo em các dữ liệu đó có liên quan gì đến sự sắp đặt vị trí của các phím E và T trên 

bàn phím?

5.  Tìm kiếm các thông tin chưa hợp lí của bảng dữ liệu sau đây:
 Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS Đoàn Kết

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

2 1 4 K 0 1 100 –2

– Thực hiện được công việc thu thập dữ liệu từ các nguồn có sẵn như 
tranh ảnh, bảng biểu, ...

– Biết cách phân loại dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản. 
– Nhận biết được các tiêu chí đơn giản để nhận ra dữ liệu không hợp lí.

Sau bài học này, em đã làm được những gì?
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Baøi 14        HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

Hoạt động 1: Chia hình chữ nhật thành các ô vuông.
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức tìm ước, ước chung, ước chung lớn nhất để thực hiện 

được các hoạt động theo yêu cầu.
Chuẩn bị:
– Chia lớp thành các nhóm.
– Chuẩn bị 20 hình chữ nhật có chiều dài là 28 cm, chiều rộng là 16 cm, thước kẻ, bút chì màu.
Tiến hành hoạt động:
– Mỗi nhóm sử dụng thước kẻ, bút để chia hết tờ giấy hình chữ nhật đã chuẩn bị thành các 

hình vuông bằng nhau (mỗi hình vuông có độ dài cạnh bằng ƯCLN(28,16) xăng-ti-mét), sau đó tô 
màu sao cho hai ô liền nhau không cùng màu (xem hình minh hoạ).

Hoạt động 2: Tìm hiểu diện tích và dân số của các quốc gia.
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về phép chia hai số tự nhiên để giải quyết một vấn đề 

thực tiễn.
Chuẩn bị:
– Chia lớp thành các nhóm.
– Máy tính để bàn, laptop hoặc máy tính bảng có kết nối Internet.
Tiến hành hoạt động:
– Mỗi nhóm sử dụng phương tiện đã có và kết nối Internet để lấy được thông tin về dân số (a) 

và diện tích (b) của 10 quốc gia trên thế giới. Sau đó tìm hai số tự nhiên q và r thoả mãn a = bq + r.
– Số q trong mỗi phép toán biểu thị gần đúng mật độ dân số của mỗi quốc gia (người/km2), từ 

đó chỉ ra quốc gia nào có mật độ dân số lớn nhất, nhỏ nhất.
Gợi ý: Có thể lập thành bảng theo mẫu sau vào vở.

STT Quốc gia
Dân số (người)  

(a)
Diện tích (km2) 

(b)
q r

1 Việt Nam
96 208 984 
(năm 2019)

331 231 290 151 994

2 ... ... ... ... ...
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CHỦ ĐỀ  STEM

65

1.  Cắt giấy để tạo hình đối xứng

a) Xếp và cắt để tạo hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄMBaøi 4 

Bước 1: Chuẩn bị.

Bước 4: Mở ra và kẻ những đường nằm ngang. Bước 5: Kẻ theo đường nét đứt  
rồi cắt theo hình.

Bước 2: Gấp đôi tờ giấy. Bước 3: Kẻ và dùng kéo cắt 
theo đường nét đứt.

Bước 6: Tiếp tục gấp lại như hình 
rồi cắt theo đường nét đứt.

Bước 7: Tiếp tục gấp lại như hình rồi cắt 
theo đường nét đứt.
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b) Xếp và cắt bông hoa tám cánh

Bước 1: Gấp 3 lần tờ giấy như hình vẽ sau.

Chú ý: Gấp khéo sao cho các cạnh chồng khít lên nhau.
    

Bước 2: Xếp sao cho hai cạnh chồng khít vào nhau rồi cắt như hình vẽ. 

  

 

Bước 3: Dùng bút vẽ nửa cánh hoa, cắt, trải ra, trang trí thêm nhị hoa.

  

Bước 8: Tiếp tục cắt theo đường nét đứt. Bước 9: Mở ra để xem kết quả.
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CHỦ ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG

46

Bài 15. Ô N  T Ậ P  C H Ư Ơ N G  1
LÍ THUYẾT

1. 	 Gọi	 X	 là	 tập	 hợp	 các	 chữ	 cái	 trong	 từ	
“thanh”.	Cách	viết	đúng	là:
(A)	X	=	{t,	h,	a,	n,	h}.
	(B)	X	=	{t,	h,	n}.
(C)	X	=	{t,	h,	a,	n}.
(D)	X	=	{t,	h,	a,	n,	m}.

2. 	 Gọi	X	là	 tập	hợp	các	số	tự	nhiên	không	
lớn	hơn	5.	Cách	viết	sai là:
(A)	X	=	{0;	1;	2;	3;	4;	5}.

	(B)	X	=	{0;	2;	4;	1;	3;	5}.

(C)	X	=	{x	∈ ℕ	x	<	5}.

(D)	X	=	{x	∈ ℕ	x	≤	5}.

3. 	 Cách	viết	nào	sau	đây	là	sai?
(A)	a	+	b	=	b	+	a.	
(B)	ab	=	ba.
(C)	ab	+	ac	=	a(b	+	c).
(D)	ab	–	ac	=	a(c	–	b).

4. 	 Nhẩm	 xem	 kết	 quả	 phép	 tính	 nào	 dưới	
đây	là	đúng?
(A)	12	.	11	=	122.					
(B)	13	.	99	=	1170.
(C)	14	.	99	=	1386.					
(D)	45	.	9	=	415.

5. 	 ƯCLN(18,	24)	là:
(A)	24.	 (B)	18.	 (C)	12.				 	 (D)	6.

6. 	 BCNN(3,	4,	6)	là:
(A)	72.	 (B)	36.		 (C)	12.		 	 (D)	6.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

1. 	 Tính	giá	trị	của	biểu	thức	(bằng	cách	hợp	
lí	nếu	có	thể).
a)	A	=	37	.	173	+	62	.	173	+	173	;	
b)	B	=	72	.	99	+	28	.	99	–	900	;
c)	C	=	23.	3	–	(110	+	15)	:	42;
d)	D	=	62	:	4	.	3	+	2	.	52 –		2010.

Thảo	luận	nhóm	để	nêu	lên	mối	quan	hệ	trong	sơ	đồ	sau.

SỐ TỰ NHIÊN ℕ SỐ NGUYÊN TỐ

Các phép tính trên tập hợp số tự nhiên

Tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phép nhân

Luỹ thừa

Phép chia

Chia hết

Dấu hiệu chia hết Bội số và ước số

BCNN và ƯCLN

Chia có dư

Phép cộngPhép trừ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn	đáp	án	đúng.
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2. 	 Tìm	các	chữ	số	x,	y	biết:
a)	12x02y 	chia	hết	cho	cả	2;	3	và	5.
b)	 413x2y  chia	hết	cho	5	và	9	mà	không	
chia	hết	cho	2.

3. 	 Viết	các	tập	hợp	sau	bằng	cách	liệt	kê	các	
phần	tử:	
a)	A	=	{a	∈ ℕ	|	84		a;	180	 a	và	a	>	6};
b) B	=	 {b	∈ ℕ |	 b	 	 12;	 b	  15;	 b	  18	 
					và	0	<	b	<	300}.

4. 	 Trong	dịp	''Hội	xuân	2020'',	để	gây	quỹ	
giúp	đỡ	các	bạn	học	sinh	có	hoàn	cảnh	
khó	khăn,	lớp	6A	bán	hai	mặt	hàng	(như	
bảng	 sau)	 với	 mục	 tiêu	 số	 tiền	 lãi	 thu	
được	là	500	000	đồng.

STT Tên hàng
Số lượng 
đã nhập

Giá nhập Giá bán

1 Trà sữa 100 li 16 500 đồng/li 20 000 đồng/li

2 Dừa 70 quả 9 800 đồng/quả 15 000 đồng/quả

Trong	 thực	 tế	 các	 bạn	 đã	 bán	 được	 số	
lượng	hàng	như	 sau:	 trà	 sữa	 bán	 được	
93	li,	dừa	bán	được	64	quả.	
Hỏi	 lớp	 6A	 đã	 thu	 được	 bao	 nhiêu	 tiền	
lãi?	Lớp	6A	có	hoàn	thành	mục	tiêu	đã	đề	
ra	không?

5. 	 Thực	vật	 được	 cấu	 tạo	bởi	 các	 tế	 bào.	
Tế	bào	lớn	lên	đến	một	kích	thước	nhất	
định	thì	phân	chia	ra	thành	2	tế	bào	con.	
Các	tế	bào	con	tiếp	tục	tăng	kích	thước	
và	lại	phân	chia	thành	4	tế	bào,	rồi	thành	
8	tế	bào,	…
Hãy	cho	biết	số	 tế	bào	con	có	được	sau	
lần	phân	chia	thứ	tư,	thứ	năm,	thứ	sáu	từ	
một	tế	bào	ban	đầu.

6. 	 Huy	chơi	trò	xếp	36	que	tăm	thành	những	
hình	giống	nhau	như	các	hình	ở	cột	bên.	
Trong	mỗi	trường	hợp	a,	b,	c,	d,	Huy	xếp	
được	bao	nhiêu	hình	như	vậy?

a) b)

c) d)

7. 	 a)	Hoàn	thiện	bảng	sau	vào	vở.

a 8 24 140

b 10 28 60

ƯCLN(a,b) ? ? ?

BCNN (a,b) ? ? ?

ƯCLN(a,b). BCNN (a,b) ? ? ?

a.b ? ? ?

b)	Nhận	xét	về	tích	
					ƯCLN(a,	b)	.	BCNN(a,	b)	và	tích	a	.	b.

8. 	 Nhóm	các	bạn	lớp	6B	cần	chia	48	quyển	
vở,	32	chiếc	 thước	kẻ	và	56	bút	chì	 vào	
trong	các	túi	quà	để	mang	tặng	các	bạn	
ở	trung	tâm	trẻ	mồ	côi	sao	cho	số	quyển	
vở,	 thước	 kẻ	 và	 bút	 chì	 ở	mỗi	 túi	 đều 
như	nhau.	Tính	số	lượng	túi	quà	nhiều	
nhất	mà	nhóm	các	bạn	có	thể	chia	được.	
Khi	đó,	số	lượng	vở,	 thước	kẻ,	bút	chì	
trong	mỗi	túi	là	bao	nhiêu?

9.  Đố vui

TOÁN VÀ THƠ
Trung	thu	gió	mát	trăng	trong

Phố	phường	đông	đúc,	đèn	lồng	sao	sa
Rủ	nhau	đi	đếm	đèn	hoa

Quẩn	quanh,	quanh	quẩn	biết	là	ai	hay
Kết	năm,	chẵn	số	đèn	này

Bảy	đèn	kết	lại	còn	hai	ngọn	thừa
Chín	đèn	thời	bốn	ngọn	dư

Đèn	hoa	bao	ngọn	mà	ngơ	ngẩn	lòng.
(Cho	biết	số	đèn	từ	600	đến	700	chiếc).
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3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC / TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Toán

SGK Toán 6 hỗ trợ GV thực hiện các yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Toán:

– Phù hợp với tiến trình nhận thức của HS (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); 
không chỉ coi trọng tính logic của khoa học toán học mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên 
vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của HS.

– Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác; chú 
ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân HS; tổ chức 
quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó HS được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy 
luận giải quyết vấn đề.

– Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp 
nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; 
kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận 
dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa 
kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác.

– Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối 
với môn Toán; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các 
đối tượng HS; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học 
hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả.

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học / tổ chức 
hoạt động

SGK Toán 6 cung cấp các gợi ý về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học / tổ chức hoạt 
động hiệu quả, cụ thể là:

– Các bước triển khai bài mới.

– Các hình thức tổ chức hoạt động khởi động, khám phá, giải thích, thực hành, vận 
dụng và đánh giá.

– Các hình thức ôn tập lí thuyết, luyện tập kĩ năng giải toán tự luận và trắc nghiệm.

– Các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành STEM và thực hành trong phòng 
máy tính cho các trường co ́điều kiện.

4. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN / HĐGD

4.1. Kiểm tra đánh giá năng lực, phẩm chất

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Toán là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, 
có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của HS trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chương 
trình bộ môn Toán 6; điều chỉnh các hoạt động dạy học, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và 
nâng cao chất lượng dạy học.
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Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá quá trình, đánh giá định kì), nhiều 
phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách 
quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự án / sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm 
vụ thực tiễn, ...) vào những thời điểm thích hợp.

Đánh giá quá trình (hay đánh giá thường xuyên) do GV phụ trách môn học tổ chức, kết 
hợp với đánh giá của GV các môn học khác, của bản thân HS được đánh giá và của các HS 
khác trong tổ, trong lớp hoặc đánh giá của cha mẹ HS. Đánh giá quá trình đi liền với tiến 
trình hoạt động học tập của HS, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá trình 
đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của HS.

Đánh giá định kì (hay đánh giá tổng kết) có mục đích chính là đánh giá việc thực hiện 
các mục tiêu học tập. Kết quả đánh giá định kì và đánh giá tổng kết được sử dụng để chứng 
nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích của HS. Đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ 
chức hoặc thông qua các kì kiểm tra, đánh giá quốc gia. 

Đánh giá định kì còn được sử dụng để phục vụ quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm 
chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình môn Toán.

Đánh giá năng lực HS thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá 
trình thực hiện các hành động của HS. Tiến trình đánh giá gồm các bước cơ bản như: xác 
định mục đích đánh giá; xác định bằng chứng cần thiết; lựa chọn các phương pháp, công cụ 
đánh giá thích hợp; thu thập bằng chứng; giải thích bằng chứng và đưa ra nhận xét. 

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực 
trong môn Toán / HĐGD

a) Gợi ý về hình thức đánh giá:

Đánh giá quá trình:

– Tham gia xây dựng bài: trả lời các câu hỏi khởi động, khám phá, giải thích, thực hành 
và vận dụng.

– Đánh giá thường xuyên: kiểm tra hệ số 1 đánh giá mức độ tiếp thu bài, nhóm bài hoặc 
chương.

Đánh giá định kì:

– Đánh giá giữa kì: kiểm tra hệ số 2 đánh giá mức độ tiếp thu hai mạch kiến thức.

– Đánh giá cuối kì: kiểm tra hệ số 3 đánh giá mức độ tiếp thu đủ cả ba mạch kiến thức.

b) Gợi ý về các phương pháp đánh giá.

– Vấn đáp;

– Kiểm tra viết;

– Bài tập thực hành các dự án / sản phẩm học tập;

– Thuyết trình báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thực tiễn.
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5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA 
NXBGDVN

5.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài 
nguyên sách và học liệu điện tử

SGK Toán 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo cam kết hỗ trợ GV, cán bộ quản lí:

– Giải đáp thắc mắc về nội dung, phương pháp và hướng dẫn sử dụng sách.

– Hỗ trợ các tiện ích trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử.

5.2. Cách thức khai thác và hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy 
học môn Toán / HĐGD

Giới thiệu về hanhtrangso.nxbgd.vn; taphuan.nxbgd.vn và nguồn tài nguyên, học liệu 
điện tử: 

4

Hướng dẫn sử dụng sách  2

Lời nói đầu  3

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Mục lục

Chương 1 SỐ TỰ NHIÊN           6

Bài 1       Tập hợp. Phần tử của tập hợp    7

Bài 2       Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 10

Bài 3       Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên  13

Bài 4       Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 16

Bài 5       Thứ tự thực hiện các phép tính 19

Bài 6       Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng   21

Bài 7       Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 24

Bài 8       Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  26

Bài 9       Ước và bội 28

Bài 10      Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 31

Bài 11       Hoạt động thực hành và trải nghiệm 35

Bài 12       Ước chung. Ước chung lớn nhất 36

Bài 13  Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 40

Bài 14  Hoạt động thực hành và trải nghiệm  45

Bài 15  Ôn tập chương 1 46

Chương 2 SỐ NGUYÊN       49

Bài 1      Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 50

Bài 2     Thứ tự trong tập hợp số nguyên 55

Bài 3      Phép cộng và phép trừ hai số nguyên 58

Bài 4      Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên 66

Bài 5      Hoạt động thực hành và trải nghiệm: 
 Vui học cùng số nguyên 72

Bài 6       Ôn tập chương 2 74

Nguồn tài nguyên trong hoạt động dạy học:
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6. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN / HĐGD

6.1. Thời lượng môn Toán 6

– Phân chia thời lượng theo mạch kiến thức:

Mạch kiến thức
Số học  

và đại số
Hình học  

và đo lường
Thống kê 

và xác suất

Hoạt động 
thực hành và 
trải nghiệm

Tổng

Ước lượng thời gian 49% 30% 14% 7% 100%

Số tiết dự kiến 68 40 22 10 140

– Phân chia thời lượng theo Phần – Chương – Bài:

NỘI DUNG SỐ TIẾT

PHẦN SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ  

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN 24

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 2

Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 1

Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên 1

Bài 4. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 1

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính 2

Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng 2

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 1

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 1

Bài 9. Ước và bội 2

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 2

Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất 2

Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 2

Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài 15. Ôn tập chương 1 3

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN 21
Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 3
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Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên  2
Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên 6
Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên 6
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1
Bài 6. Ôn tập chương 2 3

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ 17

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên 2
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số 2
Bài 3. So sánh phân số 2
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số 2
Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số 2
Bài 6. Giá trị phân số của một số 2
Bài 7. Hỗn số 2
Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta 1
Bài 9. Ôn tập chương 5 2

CHƯƠNG 6.  SỐ THẬP PHÂN 11

Bài 1. Số thập phân 2
Bài 2. Các phép tính với số thập phân 1
Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả 1
Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm 1
Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm 2
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1
Bài 7. Ôn tập chương 6 3

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN 13
Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều 3
Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân 4
Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 2
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1
Bài 5. Ôn tập chương 3 3

CHƯƠNG 7. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG  
                          TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 9

Bài 1. Hình có trục đối xứng 2
Bài 2. Hình có tâm đối xứng 2
Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 1
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1
Bài 5. Ôn tập chương 7 3
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CHƯƠNG 8. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN 21
Bài 1. Điểm. Đường thẳng 3
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng 2
Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia 3
Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 2
Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng 2
Bài 6. Góc 2
Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt 3
Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1
Bài 9. Ôn tập chương 8 3

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 15

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu  2

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng 3

Bài 3. Biểu đồ tranh 2

Bài 4. Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép 4

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài 6. Ôn tập chương 4 3

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 9

Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện 3

Bài 2. Xác suất thực nghiệm 3

Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm 
trong trò chơi may rủi 1

Bài 4. Ôn tập chương 9 2

– Phân chia thời lượng theo học kì:

MẠCH  
KIẾN THỨC Số học và đại số Hình học và đo lường Thống kê 

và xác suất TỔNG

HỌC KÌ 1
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

24 21 13 15 73

HỌC KÌ 2
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9

17 11 9 21 9 67

TỔNG 140
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6.2. Kế hoạch dạy học môn Toán 6 theo học kì

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo gồm hai tập tạo thuận lợi cho việc giảng dạy đồng bộ ba 
mạch kiến thức trong mỗi học kì.

– Gợi ý kế hoạch dạy học Học kì 1 (sử dụng SGK Toán 6, tập một):

TUẦN TIẾT PHÂN MÔN TUẦN TIẾT PHÂN MÔN TUẦN TIẾT PHÂN MÔN
1 25 7
2 26 8
3 9 Hình học 9

4 10 Thực hành và 
trải nghiệm 10

5 27 11 Thống kê

6 28 12 Thực hành và 
trải nghiệm

7 11 13 Thống kê
8 12 14
9 29 15

10 30
11 31
12 13
13 32
14 33
15 34

16 Thực hành và 
trải nghiệm 1 Thống kê

17 35
18 36
1 37
2 2 Thống kê

19 38
20 39
3 40
4 3 Thống kê

21 Thực hành và 
trải nghiệm 41

22 Số học 42
5 43
6 4 Thống kê

23 44
24 45
7 5
8 6

Thống kê

Kiểm tra học 
kì 1

Kiểm tra giữa 
kì 1

Số học

Số học

Số học

Thống kê

Số học

Số học

14

15

16

17

18

Số học

Số học

Hình học

Hình học

Số học

Hình học

9

10

11

12

135

6

7

8

Số học

Số học

Số học

Số học

Số học

Hình học

HỌC KÌ 1 (73 tiết)
Số học: 45 tiết - Hình học: 13 tiết - Thống kê: 15 tiết

1

2

3

4

Số học

Hình học

Số học



49

– Gợi ý kế hoạch dạy học Học kì 2 (sử dụng SGK Toán 6, tập hai):

TUẦN TIẾT PHÂN MÔN TUẦN TIẾT PHÂN MÔN TUẦN TIẾT PHÂN MÔN

46 62 Số học 7 Thực hành và 
trải nghiệm

47 63 8
14 30 9
15 31 Hình học
48 64
49 65
16 32
17 33
50 66
51 67
18 34
19 35
52 68
53 68
20 36
21 37
54 70
55 71
22 38
23 39

56 72 Thực hành và 
trải nghiệm

57 73 Số học
24 40
25 41
58 1
59 2
26 42
27 43

60 Thực hành và 
trải nghiệm 3

61 Số học 4
28 5
29 6

Kiểm tra học 
kì 2

Hình học

Số học

Kiểm tra giữa 
kì 2

Số học

Hình học

Số học

Hình học

Hình học

Xác suất

Số học

Số học

Hình học

Hình học

Số học

Hình học

26 34

Hình học

Xác suất

24
Số học

32

Hình học

25 33
Hình học Hình học

22 30

23
Số học

31
Hình học

Số học

21 29
Số học

Hình học

20 28
Số học

Hình học

HỌC KÌ 2 (67 tiết)
Số học: 28 tiết - Hình học: 30 tiết - Xác suất: 9 tiết

19 27 35

Lưu ý: Phần ôn tập cuối mỗi chương đều có tiết dự trữ để GV tiến hành kiểm tra thường 
xuyên và định kì.
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Các bài học trong bộ SGK Toán 6 / HĐGD có thể quy về các dạng sau:

– Dạng bài lí thuyết

– Hoạt động thực hành và trải nghiệm

– Ôn tập chương

Mỗi dạng bài có cách thức tổ chức hoạt động dạy học riêng. Sau đây là hướng dẫn dạy 
học cho từng dạng bài cụ thể:

1. Hướng dẫn dạy học dạng bài lí thuyết

Để dạy dạng bài lí thuyết theo SGK Chân trời sáng tạo, GV cần lưu ý các bước sau:

Bước 1. Thiết lập mục tiêu

– Mục tiêu của mỗi bài học thường bao gồm:

	 Mục tiêu về kiến thức và kĩ năng

	 Mục tiêu về năng lực toán học cần chú trọng

	 Mục tiêu tích hợp với các năng lực chung 

– Cần tham khảo phần đánh giá cuối bài trong SGK và phần yêu cầu cần đạt của chương 
trình bộ môn Toán 6 để thiết lập mục tiêu.  

Bước 2. Ghi chú các lưu ý trong sách giáo viên

– Phần hướng dẫn trong sách giáo viên có chỉ ra một số lưu ý riêng cho mỗi bài học.

Bước 3. Xây dựng các phương án tổ chức hoạt động cụ thể theo SGK

– Dạy học là “Tổ chức hoạt động”.

– Mỗi bài học trong SGK thông thường bao gồm các hoạt động chính là : Khởi động, 
khám phá, giải thích, thực hành và đa số các bài còn có thêm phần vận dụng.

– GV tùy theo trình độ của lớp học để xây dựng kế hoạch dạy phù hợp cho từng hoạt động.

Bước 4. Hướng dẫn HS làm các bài tập

– Có thể chọn một số bài tập đơn giản để HS làm ngay tại lớp.

– Nên có một số hướng dẫn cho các bài tập về nhà. 

GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 
MỘT SỐ DẠNG BÀI / TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHẦN HAI
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Bước 5. Đánh giá năng lực và hướng dẫn HS tự đánh giá theo yêu cầu cần đạt ở cuối mỗi bài

– Cuối mỗi bài học trong SGK đều có phần: Sau bài học này, em đã làm được những gì? 
GV cần vận dụng phần này để đánh giá năng lực của HS và giúp các em hình thành kĩ năng 
tự đánh giá.

2. Hướng dẫn dạy học dạng bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm (HĐTN)

Để dạy dạng bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm theo SGK Chân trời sáng tạo, GV 
cần lưu ý các bước sau:

Bước 1. Giải thích rõ mục tiêu của HĐTN

– Cần tham khảo SGK và căn cứ vào tình hình cụ thể của lớp để xây dựng mục tiêu chi 
tiết cho từng HĐTN.

– Cần giải thích rõ cho HS các mục tiêu trước khi tiến hành HĐTN và chỉ ra mối liên hệ 
giữa các mục tiêu đó và các bài học mà HS đã được học.

Bước 2. Nêu rõ các chuẩn bị 

– Yêu cầu HS chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho mỗi HĐTN.

– Yêu cầu HS phải xem lại các bài đã học để chuẩn bị kiến thức cho HĐTN.

Bước 3. Hướng dẫn tổ chức phân công trong tổ nhóm

– Đa số các HĐTN đều là HĐ nhóm nên cần có hướng dẫn HS cách phân công cụ thể để 
các em hoàn thành nhiệm vụ.

– Kĩ năng phân công và hợp tác cũng là một mục tiêu cần đạt của HĐTN.

Bước 4. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả

– Tùy theo đặc điểm tình hình lớp và nội dung HĐTN để tổ chức cho mỗi nhóm HS báo 
cáo kết quả cuối hoạt động. 

– Hình thức báo cáo cần phong phú và đa dạng để gây hào hứng cho HS.

Bước 5. Đánh giá kết quả sau hoạt động

– Căn cứ vào các mục tiêu của HĐTN để xây dựng các tiêu chí đánh giá.

– Tập trung vào đánh giá định hướng năng lực.

– Hướng tới việc tập luyện cho HS kĩ năng tự đánh giá.

3. Hướng dẫn dạy học dạng bài Ôn tập chương

Để dạy dạng bài Ôn tập chương theo SGK Chân trời sáng tạo, GV cần lưu ý các bước sau:

Bước 1. Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ cuối chương

– Cuối mỗi chương đều có sơ đồ hệ thống hóa kiến thức của chương.

– GV cần căn cứ vào trình độ và đặc điểm của HS để xây dựng các sơ đồ đơn giản hoặc 
chi tiết hơn.
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– Hướng dẫn HS nói lên mối liên hệ giữa các phần của sơ đồ thông qua các kiến thức 
trọng tâm và các ví dụ cụ thể đã học trong các bài học của chương.

Bước 2. Xây dựng ma trận đánh giá năng lực theo yêu cầu cần đạt của chương

– Căn cứ vào danh sách các bài học và yêu cầu cần đạt của mỗi bài để xây dựng ma trận 
đánh giá năng lực theo yêu cầu cần đạt của chương.

– Dựa vào ma trận này để chọn lựa các câu hỏi trong các bài kiểm tra thường xuyên và 
định kì liên quan đến nội dung chương.

Bước 3. Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm

– Yêu cầu HS giải thích cho mỗi đáp án lựa chọn.

– Phân tích các nhầm lẫn và sai sót để HS rút kinh nghiệm.

– Lựa chọn các hình thức trả lời đa dạng và phong phú để HS hào hứng tham gia.

Bước 4. Hướng dẫn HS làm bài tập tự luận ôn tập chương

– GV cần đặc biệt lưu ý tính tổng hợp và phân hóa của các bài tập tự luận ôn tập cuối 
chương.

– Tùy vào đặc điểm và mức độ tiếp thu của HS và ma trận đánh giá năng lực theo yêu 
cầu cần đạt của chương để có lựa chọn phù hợp.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ MINH HỌA

Hướng dẫn tổ chức dạy học dạng bài lí thuyết:

Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Nhận biết được và đọc đúng các số nguyên âm trong các ví dụ thực tiễn. 

– Mô tả được tập hợp các số nguyên, biết cách biểu diễn các số nguyên trên trục số. 

– Nhận biết được và biết cách tìm số đối của một số nguyên. 

– Sử dụng số nguyên để mô tả được một số tình huống thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận Toán học, mô hình hoá Toán học, giao 
tiếp Toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, tích hợp các môn học khác.

II. MỘT SỐ CHÚ Ý

– Thông qua các tình huống thực tế về nhu cầu biểu diễn các đại lượng ở dưới mức 0 để 
giúp HS làm quen với số nguyên âm.

– Luôn tìm cách đưa biểu diễn số nguyên trên trục số trong các tình huống thực tế.
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– GV nên khuyến khích HS tìm thêm các ví dụ khác nhau về số nguyên trong thực tiễn 
để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS.

III. GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

50

  Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay 
ở dưới mực nước biển? 

 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Ta thấy phép cộng hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên, 
còn phép trừ hai số tự nhiên không phải luôn luôn thực hiện được, chẳng hạn: 3 – 4; 2 – 5. Điều  
này khiến người ta phải tìm cách bổ sung thêm các loại số mới.

Baøi 1 
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  
Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C. Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển

1. Làm quen với số nguyên âm

50

  Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay 
ở dưới mực nước biển? 

 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Ta thấy phép cộng hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên, 
còn phép trừ hai số tự nhiên không phải luôn luôn thực hiện được, chẳng hạn: 3 – 4; 2 – 5. Điều  
này khiến người ta phải tìm cách bổ sung thêm các loại số mới.

Baøi 1 
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  
Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C. Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển

Hoạt động khám phá 1 (HĐKP 1) của bài có mục đích giúp HS có cơ hội trải nghiệm, 
thảo luận về số nguyên âm thông qua việc quan sát số chỉ nhiệt độ hoặc độ cao dưới mức 
0. Giúp HS thấy được sự cần thiết phải xây dựng tập hợp số nguyên âm để thực hiện được 
phép trừ trên hai số tự nhiên tuỳ ý.

Cách đặt vấn đề này có khả năng thu hút HS vào bài học.

Gợi ý tổ chức HĐKP 1: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
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2. Tập hợp số nguyên

51

Trong đời sống, để biểu diễn nhiệt độ dưới không độ, độ cao dưới mực nước biển, để thực hiện 
được phép trừ hai số tự nhiên,… người ta cần sử dụng một loại số mới, đó là số nguyên âm.  

Số nguyên âm được ghi như sau: –1; –2; –3; … và được đọc là: âm một, âm hai, âm ba, …  
hoặc: trừ một, trừ hai, trừ ba, …

Ví dụ 1: Nước bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ không độ C (viết là 0 oC). Các nhiệt độ như:  
1 độ dưới 0 oC, 2 độ dưới 0 oC, 3 độ dưới 0 oC, … lần lượt được viết là: –1 oC, –2 oC,  
–3 oC, … và được đọc là: âm một độ C, âm hai độ C, âm ba độ C, … (hoặc cũng có thể đọc là: 
trừ một độ C, trừ hai độ C, trừ ba độ C, …).

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: –4 oC, –10 oC, –23 oC.

2. Tập hợp số nguyên
Ta đã biết ℕ = {0; 1; 2; 3; ...}  là tập hợp số tự nhiên.

Còn ℤ = {...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
Số nguyên dương có thể được viết là: +1; +2; +3; … hoặc thông thường bỏ đi dấu “+” và 

chỉ ghi là: 1; 2; 3; ...

Các số –1; –2; –3; ... là các số nguyên âm.

Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp  
số nguyên. 

Ta kí hiệu tập hợp số nguyên là ℤ. Như vậy, ta có: 
  ℤ = {… ; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; …}.

Ví dụ 2: Ta có –9 ∈ ℤ; 3 ∈ ℤ; 0 ∈ ℤ.

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. 

a) –4 ∈ ℤ; b) 5 ∈ ℤ; c) 0 ∈ ℤ; 

d) –8 ∈ ℕ; e) 6 ∈ ℕ; g) 0 ∈ ℕ. 

Trong thực tế, ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau, 
chẳng hạn:

Số nguyên âm Số nguyên dương

Nhiệt độ dưới 0 oC Nhiệt độ trên 0 oC

Số tiền lỗ Số tiền lãi

2

Thực hành 1

Thực hành 2

Mục đích của HĐKP 2: Giúp HS ôn lại tập hợp số tự nhiên ℕ = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... } và làm quen 
với tập hợp số nguyên ℤ = {… ; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; …}

Gợi ý tổ chức HĐKP 2: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
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Trong đời sống, để biểu diễn nhiệt độ dưới không độ, độ cao dưới mực nước biển, để thực hiện 
được phép trừ hai số tự nhiên,… người ta cần sử dụng một loại số mới, đó là số nguyên âm.  

Số nguyên âm được ghi như sau: –1; –2; –3; … và được đọc là: âm một, âm hai, âm ba, …  
hoặc: trừ một, trừ hai, trừ ba, …

Ví dụ 1: Nước bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ không độ C (viết là 0 oC). Các nhiệt độ như:  
1 độ dưới 0 oC, 2 độ dưới 0 oC, 3 độ dưới 0 oC, … lần lượt được viết là: –1 oC, –2 oC,  
–3 oC, … và được đọc là: âm một độ C, âm hai độ C, âm ba độ C, … (hoặc cũng có thể đọc là: 
trừ một độ C, trừ hai độ C, trừ ba độ C, …).

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: –4 oC, –10 oC, –23 oC.

2. Tập hợp số nguyên
Ta đã biết ℕ = {0; 1; 2; 3; ...}  là tập hợp số tự nhiên.

Còn ℤ = {...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
Số nguyên dương có thể được viết là: +1; +2; +3; … hoặc thông thường bỏ đi dấu “+” và 

chỉ ghi là: 1; 2; 3; ...

Các số –1; –2; –3; ... là các số nguyên âm.

Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp  
số nguyên. 

Ta kí hiệu tập hợp số nguyên là ℤ. Như vậy, ta có: 
  ℤ = {… ; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; …}.

Ví dụ 2: Ta có –9 ∈ ℤ; 3 ∈ ℤ; 0 ∈ ℤ.

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. 

a) –4 ∈ ℤ; b) 5 ∈ ℤ; c) 0 ∈ ℤ; 

d) –8 ∈ ℕ; e) 6 ∈ ℕ; g) 0 ∈ ℕ. 

Trong thực tế, ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau, 
chẳng hạn:

Số nguyên âm Số nguyên dương

Nhiệt độ dưới 0 oC Nhiệt độ trên 0 oC

Số tiền lỗ Số tiền lãi

2

Thực hành 1

Thực hành 2

HĐ Thực hành 2: HS thực hành sử dụng tập hợp ℤ kèm với kí hiệu ∈ và ∉.
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Vận dụng

Số nguyên âm Số nguyên dương

Số tiền nợ Số tiền có
Độ cận thị Độ viễn thị
Thời gian trước Công nguyên (TCN) Thời gian Công nguyên (CN)
Độ cao dưới mực nước biển Độ cao trên mực nước biển

Ví dụ 3: Khi đo đạc độ cao hay thấp của các nơi 
trên Trái Đất, người ta thường quy ước mực nước 
biển là 0 m.

– Đỉnh núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh cao hơn 
mực nước biển 986 m. Vậy độ cao của núi Bà Đen 
là 986 m.

– Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí thấp hơn 
mực nước biển 20 m. Vậy độ cao của tàu ngầm lúc 
này là –20 m hay tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m.

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Đỉnh Phan-xi-păng Đáy vịnh Cam Ranh Đỉnh Everest 
(E-vơ-rét)

Đáy khe Mariana 
(Ma-ri-a-na) Đáy sông Sài Gòn

3 143 m –32 m 8 848 m –10 994 m –20 m

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một 
tuần như sau:

Ngày 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9

Tiền  
lãi, lỗ

Lãi  

200 nghìn đồng

Lỗ  

50 nghìn đồng

Lãi  

180 nghìn đồng

Lãi  

90 nghìn đồng

Lỗ  

80 nghìn đồng
Hoà vốn

Lãi  

140 nghìn đồng

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt 
nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Bộ phận nhà giàn
Phần 3  

chân đỡ
Phần 2  

chân đỡ
Phần 1  

chân đỡ
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Độ cao Dưới mực  
nước biển 15 m

Dưới mực  
nước biển 9 m

Dưới mực  
nước biển 4 m

Trên mực  
nước biển 8 m

Trên mực  
nước biển 18 m

Trên mực  
nước biển 25 m

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Thực hành 3

HĐ Vận dụng: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức 
liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc:

+ Tính tiền lãi hoặc lỗ trong mua bán.

+ Tính các độ cao trên hoặc dưới mực nước biển của nhà giàn.

Gợi ý tổ chức HĐ Vận dụng: HS trả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV sửa chung trước  lớp.
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3. Biểu diễn tập hợp số nguyên trên trục số
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Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Người ta biểu diễn các số nguyên như trong hình dưới đây.

Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số.

Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm 
của trục số.

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Ví dụ 4: Các điểm a, b, c ở hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

Giải

Điểm a biểu diễn số –6, điểm b biểu diễn số –2 và điểm c biểu diễn số 3.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.

Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng như trong hình bên. Khi đó, chiều từ dưới lên 
trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

0 1 2 3 4 5–1–2–3–5
3

0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8

a b c

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4

Mục đích của HĐKP 3: Hướng dẫn HS xây dựng trục số để biểu diễn số nguyên, ôn lại tia 
số và kết nối tia số vào trục số.

Gợi ý tổ chức HĐKP 3: Yêu cầu HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
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Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Người ta biểu diễn các số nguyên như trong hình dưới đây.

Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số.

Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm 
của trục số.

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Ví dụ 4: Các điểm a, b, c ở hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

Giải

Điểm a biểu diễn số –6, điểm b biểu diễn số –2 và điểm c biểu diễn số 3.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.

Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng như trong hình bên. Khi đó, chiều từ dưới lên 
trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

0 1 2 3 4 5–1–2–3–5
3

0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8

a b c

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4

HĐ Thực hành 4: HS thực hành sử dụng trục số để biểu diễn các số nguyên, rèn luyện kĩ 
năng theo yêu cầu cần đạt.

4. Số đối của một số nguyên
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Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Người ta biểu diễn các số nguyên như trong hình dưới đây.

Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số.

Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm 
của trục số.

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

Ví dụ 4: Các điểm a, b, c ở hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

Giải

Điểm a biểu diễn số –6, điểm b biểu diễn số –2 và điểm c biểu diễn số 3.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.

Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng như trong hình bên. Khi đó, chiều từ dưới lên 
trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

0 1 2 3 4 5–1–2–3–5
3

0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8

a b c

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4

Mục đích của HĐKP 4: Giúp HS nhận biết số đối của một số nguyên, đặc điểm cơ bản 
của hai số nguyên đối nhau.

Gợi ý tổ chức HĐKP 4: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
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Thực hành 5

Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là 
hai số đối nhau. 

Ví dụ 5: 6 là số đối của –6, –6 là số đối của 6. 
    1 là số đối của –1, –1 là số đối của 1.

Chú ý:

– Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm.

– Số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương.

– Số đối của 0 là 0.

Tìm số đối của mỗi số sau: 5; –4; –10; 2 020.

Baøi taäp

1.  Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:
a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.
b) Bớt 2 điểm vì phạm luật.
c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.
d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

2. Các phát biểu sau đúng hay sai?
a) 9 ∈ ℕ;  b) –6 ∈ ℕ;  c) –3 ∈ ℤ;
d) 0 ∈ ℤ;  e) 5 ∈ ℤ;  g) 20 ∈ ℕ.

3.  Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.
a) 

b) 

c) 

d) 

4.  Vẽ một đoạn của trục số từ –10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: 
 +5;  – 4;  0;  –7;  –8;  2;  3;  9;      –9.

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?

0 2 3 4 5–1

0

6 7

1–8 –5–6–7 –3 –2 –1

–5–6–7–8–9 –2 –1 0

–5–6–7 –3–9 –2 –1

?

?

?

?

HĐ Thực hành 5: HS thực hành tìm số đối của mỗi số nguyên và vận dụng kĩ năng tổng 
hợp để giải quyết vấn đề thực tế liên quan đến số nguyên.
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Hướng dẫn tổ chức dạy học dạng bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm:

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN

Hoạt động 1. Trò chơi cộng đậu đỏ, đậu đen
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  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN
Mục tiêu:

– Làm quen với các mô hình biểu diễn số nguyên âm và số nguyên dương.

– Thực hành các phép toán cộng, trừ số nguyên trên mô hình thông qua các hoạt động trò chơi.

Hoạt động 1. Trò chơi "Cộng đậu đỏ, đậu đen".

Chuẩn bị:

1. Một số hạt đậu đỏ và đậu đen để biểu diễn các số nguyên. 

2. Một cái khay để trình bày phép tính.

Tiến hành hoạt động:

1. Chia học sinh thành các nhóm (khoảng 3 đến 5 học sinh).

2. Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn luật chơi chung cho từng nhóm.

• Mỗi số nguyên dương được thay bằng một số lượng hạt đậu đỏ tương ứng.

• Mỗi số nguyên âm được thay bằng một số lượng hạt đậu đen tương ứng.

• Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.

• Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.

Ví dụ :

3. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính sau:

a) (+3) + (+1);    b) (+2) + (+2);  c) (-1) + (-2);  d) (-2) + (-3); 

e) (-2) + (+3) ;  g) (+2) + (-2);    h) 2 + (–5).

Baøi 5 

CHUẨN BỊ 

– Một số hạt đậu đỏ và đậu đen để biểu diễn số nguyên (có thể thay các hạt đậu bằng 
khuy áo, nắp chai hoặc các vật dễ tìm khác).

– Một cái khay để trình bày phép tính. 

CÁCH CHƠI

 Một số nguyên dương được thay bằng số hạt đậu đỏ.

 Một số nguyên âm được thay bằng số hạt đậu đen.

 Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.

 Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.

Ví dụ: 
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  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN
Mục tiêu:

– Làm quen với các mô hình biểu diễn số nguyên âm và số nguyên dương.

– Thực hành các phép toán cộng, trừ số nguyên trên mô hình thông qua các hoạt động trò chơi.

Hoạt động 1. Trò chơi "Cộng đậu đỏ, đậu đen".

Chuẩn bị:

1. Một số hạt đậu đỏ và đậu đen để biểu diễn các số nguyên. 

2. Một cái khay để trình bày phép tính.

Tiến hành hoạt động:

1. Chia học sinh thành các nhóm (khoảng 3 đến 5 học sinh).

2. Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn luật chơi chung cho từng nhóm.

• Mỗi số nguyên dương được thay bằng một số lượng hạt đậu đỏ tương ứng.

• Mỗi số nguyên âm được thay bằng một số lượng hạt đậu đen tương ứng.

• Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.

• Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.

Ví dụ :

3. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính sau:

a) (+3) + (+1);    b) (+2) + (+2);  c) (-1) + (-2);  d) (-2) + (-3); 

e) (-2) + (+3) ;  g) (+2) + (-2);    h) 2 + (–5).

Baøi 5 

GV cho HS chơi trò “Cộng đậu đỏ, đậu đen” bằng cách sắp xếp hai hàng đậu đỏ, đậu đen 
để giải các bài toán sau:

a) (+3) + (+1) =   …  		  b) (+2) + (+2) =  … 		  c) (–1) + (–2) =  … 

d) (–2) + (–3) =  … 	  	 e) (–2) + (+ 3) =  … 		  g) (+2) + (–2) =  …

h) (+2) + (–5) =  …
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Hoạt động 2. Trò chơi sóc leo cây
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Hoạt động 2. Trò chơi "Sóc leo cành cây".

Chuẩn bị:

1. Vẽ một cành cây kèm theo một đoạn của trục số từ –5 đến 5. 

  Tại điểm –5 ghi chữ gốc cành, tại điểm 5 ghi chữ đầu cành.

2. Một vài miếng bìa nhỏ có vẽ hình các con sóc và ghi 
tên các bạn chơi. Ví dụ: Lan – sóc nâu, Hùng – sóc xám, ...

3. Bảy tấm bìa có ghi bảy số nguyên từ –3 đến 3.

Tiến hành hoạt động:

1. Chia học sinh thành các nhóm.

2. Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách chơi.

– Đầu tiên, mỗi người lần lượt xáo các tấm bìa rồi rút được tấm bìa ghi số nào thì đặt hình sóc 
có tên của mình lên điểm đó trên cành cây.

– Sau đó, mỗi người cũng xáo và rút bìa như lần đầu, lấy số tại điểm mình đang đứng cộng 
với số rút được.

– Ở lần kế tiếp thì lấy số tại điểm mình đang đứng trừ cho số rút được.

– Phải đảm bảo xáo các tấm bìa trước khi rút và phải luân phiên cộng, trừ, cộng, ... cho số đã 
rút được.

– Người thắng là người đầu tiên có vị trí nhỏ hơn –5 (nghĩa là đã đến được thân cây và leo 
xuống đất), hoặc là người cuối cùng còn lại trên cành cây.

– Người thua là người có vị trí lớn hơn +5 (nghĩa là đã vượt quá đầu cành và bị rơi xuống đất). 

CHUẨN BỊ 

– Vẽ một cành cây kèm theo một đoạn trục số từ –5 đến 5. 

– Tại điểm –5 ghi chữ thân cây, tại điểm 5 ghi chữ đầu cành (rơi).

– Một vài miếng bìa nhỏ có vẽ hình các con sóc và ghi tên các bạn chơi. Ví dụ: Lan – sóc 
nâu, Hùng – sóc xám, ...

– Bảy tấm bìa có ghi bảy số nguyên từ –3 đến 3.

CÁCH CHƠI  

– Đầu tiên, mỗi người lần lượt trộn lẫn các tấm bìa (như xáo bài) rồi rút được tấm bìa nào 
thì đặt hình sóc có tên của mình lên điểm đó trên cành cây.

– Sau đó, mỗi người cũng trộn lẫn và rút bìa như lần đầu, nhưng lần này mỗi người phải 
lấy điểm mình đang đứng cộng cho số rút được.

– Đợt kế tiếp thì lấy điểm mình đang đứng trừ cho số rút được.

– Phải đảm bảo trộn lẫn các tấm bìa trước khi rút và phải luân phiên cộng, trừ, cộng, ... 
cho số rút được.

– Người thắng là người đầu tiên có vị trí nhỏ hơn –5 (nghĩa là đã đến được thân cây và 
leo xuống đất), hoặc là người cuối cùng còn lại trên cành.

– Người thua là người có vị trí lớn hơn +5 (nghĩa là đã vượt quá đầu cành và bị rơi 
xuống đất). 

BIẾN ĐỔI CÁCH CHƠI 

– Các em có thể vẽ đoạn trục số dài hơn (ví dụ từ  –10 đến +10).

– Tăng số bìa rút lên để trò chơi được lâu hơn.

– Tăng phép toán luân phiên: Cộng, trừ, nhân , ...
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Hướng dẫn tổ chức dạy học dạng bài Ôn tập chương

Bài 6. Ôn tập chương 2

1. Tổ chức thảo luận nhóm nêu lên mối quan hệ trong sơ đồ.

2. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

3. Giải các bài tập tự luận.

4. Kiểm tra thường xuyên cuối chương.
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LÍ THUYẾT

Thảo luận nhóm để nêu lên mối quan hệ trong sơ đồ sau.

Bài 6. Ô N  T Ậ P  C H Ư Ơ N G  2

BÀI TẬP TỰ LUẬN

1.  Tính: 
a) 73 – (2 – 9); b) (– 45) – (27 – 8).

2.  Tìm hai số nguyên x thoả mãn:
a) x2 = 4;  b) x2 = 81.

3.  Tính các thương sau: 
a) 12 : 6;      b) 24 : (–8);     
c) (–36) : 9;       d) (–14) : (–7).

4.  Cho biết năm sinh của một số nhà toán học. 

Tên nhà toán học Năm sinh

Archimedes 287 TCN
Descartes 
(Đề-các) 1 596

Fermat 
(Phéc-ma) 1 601

Pythagore 
(Py-ta-go) 570 TCN

Thales 
(Ta-lét) 624 TCN

Lương Thế Vinh 1 441

Em hãy sắp xếp các số chỉ năm sinh của 
các nhà toán học theo thứ tự giảm dần.

TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN ℕ

SỐ NGUYÊN DƯƠNG SỐ 0 SỐ NGUYÊN ÂM

QUAN HỆ CHIA HẾT

TẬP HỢP SỐ NGUYÊN ℤ TRỤC SỐ

CÁC PHÉP TOÁN

SỐ ĐỐI

SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN

BỘI SỐ

ƯỚC SỐ

CỘNG

TRỪ

NHÂN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng.

1.  Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là ℕ. 

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.
(D) –5 là một số nguyên. 

2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
(A) 3 > – 4. (B) –5  > –9.
(C) –1 < 0. (D) –9 > –8.

3. Kết quả của phép tính
   25 – (9 –10) + (28 – 4) là:
(A) 50. (B) 2.    (C) –2.     (D) 48.

4. Kết quả của phép tính
  (– 4) . ( +21) . (–25) . (–2) là:

(A) 420.    (B) 4 200.  
(C) – 4 200. (D) – 420.
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5.  Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m 
trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay 
bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm 
đang lặn ở độ sâu 1 200 m dưới mực nước 
biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng 
đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

0

–1200

5000

6.  Đố vui   
Tìm số nguyên thích hợp thay cho mỗi 
dấu ? trong bảng dưới đây sao cho tích của 
ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 60:

?  ?  3  ?  ?  ?  ?  ?  ?  – 4  ?

7.  Hình vẽ dưới đây biểu diễn một người đi 
từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài 
toán phù hợp với hình vẽ.

 

 

8.  Một công ti có 3 cửa hàng A, B, C. Kết 
quả kinh doanh sau một năm của từng cửa 
hàng như sau: 
Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng.
Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng.
Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng. 
Hỏi bình quân mỗi tháng công ti lãi hay lỗ 
bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?
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1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN TOÁN 6 

1.1. Kết cấu sách giáo viên (SGV)

SGV gồm hai phần chính:

	 Phần một: Giới thiệu về chương trình và sách giáo khoa môn Toán 6

	 Phần hai: Hướng dẫn dạy học theo sách giáo khoa Toán 6

Phần một gồm hai phần:

	 A. Giới thiệu về chương trình môn Toán lớp 6  

	 B. Giới thiệu về sách giáo khoa Toán 6

Phần một trình bày thật cô đọng về chương trình để giúp quý thầy, cô nhanh chóng 
nắm bắt nội dung chương trình và các yêu cầu cần đạt.

Phần hai gồm các hướng dẫn dạy học cụ thể cho các bài theo sách giáo khoa Toán 6.

Phần thứ hai trình bày rất chi tiết các gợi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy từng bài 
trong SGK để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo khi chuẩn bị bài giảng.

Bố cục mỗi bài gồm: 

Tên bài

(Số tiết dự tính – Số thứ tự trang SGK)

I. Mục tiêu:

	 1. Kiến thức, kĩ năng

	 2. Năng lực chú trọng

	 3. Tích hợp, phẩm chất (nếu có)

II. Một số chú ý

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

IV. Hướng dẫn giải các bài tập

CÁC NỘI DUNG KHÁC

PHẦN BA
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1.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

Để sử dụng SGV được hiệu quả rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm quan trọng sau:

– SGV là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho GV trong quá trình 
dạy học, GV không nhất thiết phải theo các gợi ý này.

– Mỗi tiết Toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với 
từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát 
huy ở bài học đó.

– Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ báo về mặt nội dung cần đạt được, 
GV nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập nhằm đạt hiệu quả.

– Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể của lớp học, GV có thể điều 
chỉnh cho phù hợp.

– Dựa vào SGV, người dạy nên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với đối tượng 
HS, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại 
kết quả tốt đẹp.

2. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ, SÁCH THAM KHẢO CỦA 
NXBGDVN 

2.1 Cấu trúc sách bổ trợ, sách tham khảo

a) Sách bổ trợ: BÀI TẬP TOÁN 6 

Bài tập Toán 6 có cấu trúc các bài theo trình tự của SGK, mỗi bài gồm có các phần:

	 A.Tóm tắt kiến thức cần nhớ

	 B. Bài tập mẫu (có lời giải chi tiết) 

	 C. Bài tập  

	 Hướng dẫn, lời giải, đáp số.

b) Sách tham khảo: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN 6

Bài tập phát triển năng lực Toán 6 có cấu trúc tương ứng với cấu trúc chương của SGK, 
mỗi chủ đề luyện tập gồm có các phần:

	 A. Các năng lực toán cần chú trọng phát triển

	 B. Phương pháp luyện tập 

	 C. Bài luyện tập mẫu (có lời giải chi tiết) 

	 D. Bài luyện tập tăng cường  

	 Hướng dẫn, lời giải, đáp án.
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2.2 Phân tích, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo hỗ trợ sách 
giáo khoa

a) Sách bổ trợ: BÀI TẬP TOÁN 6 

Bài tập Toán 6 hỗ trợ HS về các điểm sau đây:

– Củng cố và ghi nhớ các kiến thức trọng tâm của mỗi bài học.

– Nắm bắt được phương pháp và cách trình bày lời giải thông qua các bài giải mẫu.

– Tự rèn luyện kĩ năng giải toán thông qua một hệ bài tập phong phú.

– Tự kiểm tra và đánh giá khi so sánh bài tự giải với đáp án của sách.

b) Sách tham khảo: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN 6

Bài tập phát triển năng lực Toán 6 bổ trợ HS về các mặt sau đây:

– Nhận diện các năng lực toán học cần phát triển của mỗi chủ đề theo từng chương.

– Luyện tập để phát triển các năng lực thông qua các phương pháp được hướng dẫn.

– Rèn luyện theo định hướng phát triển năng lực toán thông qua một hệ thống bài 
luyện tập theo từng chuyên đề.

– Tự kiểm tra và đánh giá mức độ phát triển năng lực theo hướng dẫn trong mỗi chủ đề.
===================



63

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

 

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

 

Biên tập: ĐĂNG THỊ THUÝ

Thiết kế sách: XUÂN DƯƠNG

Minh hoạ:  XUÂN DƯƠNG

Trình bày bìa: NGUYỄN MẠNH HÙNG

Sửa bản in:  NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỌ – ĐĂNG THỊ THUÝ

Chế bản tại: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

Địa chỉ sách điện tử và tập huấn qua mạng:
- Sách điện tử: nxbgd.vn/sachdientu
- Tập huấn online: nxbgd.vn/taphuan
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Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
và Công Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới 
bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI 
MÔN TOÁN 6 – BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
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